
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2023/NQ-HĐND    Phú Thọ, ngày  12 tháng 12 năm 2023

                                         
NGHỊ QUYẾT

Thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia 
công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích đất trồng 
lúa thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự 

án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án chuyển mục 

đích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền
 Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất 
đai;

Xét Tờ trình số 4699/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh 
về việc đề nghị thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 
quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo thuộc thẩm quyền 
của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục
các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền Thủ tướng
Chính phủ chấp thuận và Tờ trình số 4906/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2023 
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của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục bổ sung các dự án thu 
hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và dự án điều chỉnh, bổ sung diện 
tích, cơ cấu loại đất tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc địa bàn huyện Thanh Ba; Báo cáo thẩm tra số 
100/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án đăng ký mới là 166 dự án, với tổng 
diện tích 184,762 héc ta (trong đó: Diện tích đất trồng lúa 78,61 héc ta và diện tích các 
loại đất khác 106,152 héc ta), chi tiết từng huyện, thành, thị như sau:

- Thành phố Việt Trì 04 dự án với diện tích 8,26 héc ta, trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 4,12 héc ta và diện tích các loại đất khác 4,14 héc ta.

- Thị xã Phú Thọ 14 dự án với diện tích 28,73 héc ta, trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 19,94 héc ta và diện tích các loại đất khác 8,79 héc ta.

- Huyện Lâm Thao 38 dự án với diện tích 33,77 héc ta, trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 17,18 héc ta và diện tích các loại đất khác 16,59 héc ta.

- Huyện Phù Ninh 14 dự án với diện tích 4,76 héc ta, trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 0,27 héc ta và diện tích các loại đất khác 4,49 héc ta.

- Huyện Thanh Ba 16 dự án với diện tích 34,53 héc ta, trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 20,87 héc ta và diện tích các loại đất khác 13,66 héc ta.

- Huyện Đoan Hùng 05 dự án với diện tích 3,66 héc ta, trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 1,51 héc ta và diện tích các loại đất khác 2,15 héc ta.

- Huyện Hạ Hoà 24 dự án với diện tích 37,43 héc ta, trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 3,93 héc ta và diện tích các loại đất khác 33,5 héc ta.

- Huyện Cẩm Khê 03 dự án với diện tích 1,77 héc ta, trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 0,97 héc ta và diện tích các loại đất khác 0,8 héc ta.

- Huyện Yên Lập 9 dự án với diện tích 5,38 héc ta, trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 2,37 héc ta và diện tích các loại đất khác 3,01 héc ta.

- Huyện Tam Nông 07 dự án với diện tích 12,8 héc ta, trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 3,95 héc ta và diện tích các loại đất khác 8,85 héc ta.

- Huyện Thanh Thuỷ 08 dự án với diện tích 1,47 héc ta, trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 0,4 héc ta và diện tích các loại đất khác 1,07 héc ta.

- Huyện Tân Sơn 01 dự án với diện tích 1 héc ta đất khác.
- Các dự án xây dựng công trình điện trên địa bàn các huyện, thành, thị là 23 dự 

án với diện tích 11,202 héc ta (Trong đó: Diện tích đất trồng lúa 3,05 héc ta và diện tích 
các loại đất khác 8,152 héc ta). 

(Chi tiết có các Biểu số 01 và biểu số 1.1 đến 1.13 kèm theo).
Điều 2. Thông qua danh mục các dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết số 

20/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
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Tổng số 132 dự án với tổng diện tích 741,328 héc ta (trong đó: Diện tích đất 
trồng lúa 201,764 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 104,735 héc ta; diện tích đất 
rừng phòng hộ 7,71ha và diện tích các loại đất khác là 427,12 héc ta). 

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo).
Điều 3. Thông qua danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích thực 

hiện tại các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đang còn 
hiệu lực

Tổng số có 52 dự án phải điều chỉnh bổ sung với diện tích 399,674 héc ta 
(trong đó: Diện tích đất trồng lúa 187,145 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 89,98 
héc ta và diện tích các loại đất khác 122,549 héc ta). 

 (Chi tiết có Biểu số 03 kèm theo)
Điều 4. Thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ là 
03 dự án với tổng diện tích 215,25 héc ta, (trong đó: Diện tích đất trồng lúa 
145,91 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 28,49ha và diện tích các loại đất khác 
40,85 héc ta). 

(Chi tiết tại Biểu số 04 kèm theo).
Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng các 

quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XIX, Kỳ họp thứ 
Bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 
2023 và thay thế Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND 
tỉnh./.

CHỦ TỊCH

 Bùi Minh Châu



Biểu số 01

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI 
ĐẤT; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)

 Tổng diện tích dự kiến (ha) 

Trong đó:STT Huyện, thành, thị Số dự án
 Tổng số 

Đất lúa Các loại đất khác

 Tổng cộng 166 184.762 78.61 106.152

1 Thành phố Việt Trì 4 8.26 4.17 4.09

2 Thị xã Phú Thọ 14 28.73 19.94 8.79

3 Huyện Lâm Thao 38 33.77 17.18 16.59

4 Huyện Phù Ninh 14                              
4.76 0.27                                 4.49 

5 Huyện Thanh Ba 16 34.53 20.87                               13.66 

6 Huyện Đoan Hùng 5 3.66 1.51 2.15

7 Huyện Hạ Hoà 24 37.43 3.93 33.50

8 Huyện Cẩm Khê 3 1.77 0.97 0.80

9 Huyện Yên Lập 9 5.38 2.37 3.01

10 Huyện Tam Nông 7 12.80 3.95 8.85
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11 Huyện Thanh Thuỷ 8 1.47 0.40 1.07

12 Huyện Tân Sơn 1 1.00                                   -                                   1.00 

13 Các dự án điện 23                         
11.202 3.05                               8.152 
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Biểu số 1.1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC 
CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đó
STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu 

tư Tổng số Đất 
lúa

Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý

 Tổng cộng (04 dự án)          8.26       
4.17 

            
4.09  

A
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, 
CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI 
NĂM 2013 (04 dự án)

         8.26       
4.17 

            
4.09  

I Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương (01 dự án)          1.50       
0.05 

           
1.45  

1 Cải tạo cảnh quan Hồ Trầm Mộc Phường Tân Dân
UBND 
phường 
Tân Dân

          1.50 0.05 1.45
Quyết định số 5450/QĐ-UBND ngày 
29/11/2022 của UBND Thành phố về chủ 
trương đầu tư thực hiện dự án

II Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, 
khu dân cư nông thôn (03 dự án)          6.76       

4.12 
           

2.64  

2 Khu dân cư tại đồng Nông Cạn, xã 
Sông Lô, thành phố Việt Trì Xã Sông Lô UBND xã 

Sông Lô           2.90        
2.60 

             
0.30 

Quyết định số 7074/QĐ-UBND ngày 
14/8/2017  Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ 
lệ 1/500 Khu đất ở dân cư đồng Nông Cạn, 
xã Sông Lô, Việt Trì
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3 Khu dân cư tại Đồng Song, xã Sông 
Lô, thành phố Việt Trì Xã Sông Lô UBND xã 

Sông Lô           1.70        
1.50 

             
0.20 

Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 
20/5/2016 Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 đất ở dân cư tự xây để 
giao và đấu giá QSD đất tại khu vực Đồng 
Song, khu 7 xã Sông Lô, Việt Trì

4 Khu dân cư tại khu Đồng Trằm 1 và 
Đồng Trằm 2 Xã Thanh Đình

UBND xã 
Thanh 
Đình

          2.16 0.02 2.14

Quyết định 2563/QĐ-UBND ngày 
11/7/2023 của UBND thành phố Việt Trì 
v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 
trình Khu đất ở dân cư tại khu Đồng Trằm 
1 và khu Đồng Trằm 2, xã Thanh Đình, 
Việt Trì
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Biểu số 1.2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC CÁC 
DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA 

BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư
Tổng số

Đất lúa Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý 

 Tổng cộng (14 dự án)       28.73 19.94             
8.79  

A
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG 
CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 (14 
dự án)

      28.73      19.94             
8.79  

I Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
(03 dự án)        0.60       0.45            

0.15  

1 Xây dựng trụ sở công an xã Thanh 
Minh Khu 1, xã Thanh Minh UBND thị xã 

Phú Thọ
         

0.20         0.05              
0.15 

2 Xây dựng trụ sở công an xã Hà Thạch Khu Phú Hưng, xã Hà Thạch UBND thị xã 
Phú Thọ

         
0.20         0.20  

3 Xây dựng trụ sở công an xã Văn Lung Khu An Ninh Trung, xã Văn 
Lung

UBND thị xã 
Phú Thọ

         
0.20         0.20  

Đề án số 1311/ĐA-UBND ngày 13/4/2023 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về Đảm bảo cơ sở vật chất 
cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ

II Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương (07 dự án) 8.10 4.98 3.12  

4
Đường nối Khu công nghiệp Phú Hà đi 
nút giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - 
Lào Cai

Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ Sở GTVT 5.00         3.90              
1.10 

Văn bản số 3778/UBND-CNXD ngày 
28/9/2023 của UBND tỉnh, giao lập chủ trương 
đầu tư.
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5

Sửa chữa đột xuất để đảm bảo an toàn 
giao thông tại Km46+400 và đoạn 
Km3+650 – Km5+650, QL.2D, tỉnh 
Phú Thọ

Phường Thanh Vinh Sở GTVT 0.20               
0.20 

Quyết định số 3750/QĐ-CĐBVN ngày 
06/10/2023

6 Cải tạo, nâng cấp đường trục chính khu 
2 xã Thanh Minh Thanh Minh UBND xã 

Thanh Minh 0.80 0.10 0.70

Quyết định số 3442 ngày 17/10/2023 của 
UBND thị xã Phú Thọv/v phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục 
chính khu 2 xã Thanh Minh

7

Cải tạo, nâng cấp Đường GTNT khu 
Hoàng Phú Thịnh (từ TL325B đến 
Quốc lộ 2D) xã Hà Thạch, thị xã Phú 
Thọ

Xã Hà Thạch UBND thị xã 
Phú Thọ 1.31 0.83 0.48

Quyết định số 3234 ngày 29/09/2023 của 
UBND thị xã Phú Thọ v/v phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án:Cải tạo, nâng cấp Đường GTNT 
khu Hoàng Phú Thịnh (từ TL325B đến Quốc lộ 
2D) xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ

8
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Cao 
Bang đoạn từ đường Văn Cao đến 
đường đi Cống Đọi, Trằm Bưng

Xã Thanh Minh UBND thị xã 0.06  0.06

Quyết định số 3233 ngày 29/09/2023 về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, 
nâng cấp tuyến đường Cao Bang đoạn từ đường 
Văn Cao đến đường đi Cống Đọi, Trằm Bưng, 
xã Thanh Minh

9
Cải tạo, nâng cấp Đường Xuân Thủy 
khu dân cư Sa Đéc Phường Hùng 
Vương, thị xã Phú Thọ

Phường Hùng Vương
UBND 
phường Hùng 
Vương

0.10  0.10

Quyết định số 3443 ngày 17/10/2023 về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, 
nâng cấp Đường Xuân Thủy khu dân cư Sa Đéc 
Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ

10 Cải tạo, nâng cấp đường Cầu Quan xã 
Phú Hộ, thị xã Phú Thọ xã Phú Hộ UBND thị xã 

Phú Thọ 0.63 0.15 0.48

Quyết định số 3235 ngày 29/09/2023 về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Cải tạo, nâng 
cấp đường Cầu Quan, xã Phú Hộ, thị xã Phú 
Thọ

III Dự án tái định cư (04 dự án)      20.03     14.51            
5.52  

11
Khu TĐC, đấu giá QSDĐ và giao đất ở 
tại đồng Chằm, khu 4, xã Phú Hộ, thị 
xã Phú Thọ

Khu 4, Xã Phú Hộ

Ban Quản lý 
dự án xây 
dựng thị xã 
Phú Thọ

       
13.84         9.75              

4.09 

Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 
07/11/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
phê duyệt dự toán kinh phí khảo sát địa hình, 
lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Khu công nghiệp Phú Hà, giai đoạn 2; 
Quyết định số 6860/QĐ-UBND ngày 
26/12/2022 của UBND thị xã Phú Thọ về việc 
phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Quy 
oạhch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu TĐC, đấu giá 
QSDĐ và giao đất ở tại đồng Chằm, khu 4, xã 
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Phú Hộ, thị xã Phú Thọ

12
Khu TĐC, đấu giá QSDĐ và giao đất ở 
tại Đồng Láng, khu Lũng Thượng, xã 
Hà Thạch, thị xã Phú Thọ

Khu Đồng Láng, xã Hà Thạch

Ban Quản lý 
dự án xây 
dựng thị xã 
Phú Thọ

         
1.69         1.46              

0.23 

Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 
07/11/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
phê duyệt dự toán kinh phí khảo sát địa hình, 
lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Khu công nghiệp Phú Hà, giai đoạn 2; 
Quyết định số 6859/QĐ-UBND ngày 
26/12/2022 của UBND thị xã Phú Thọ về việc 
phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư, đấu 
giá QSDĐ và giao đất ở tại Đồng Láng, khu 
Lũng Thượng, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ

13
Khu tái định cư, đấu giá quyền sử dụng 
đất và giao đất ở tại Tràn cây Mí, khu 
5, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.

Xã Phú Hộ

Ban Quản lý 
dự án xây 
dựng thị xã 
Phú Thọ

4.00 3.00 1.00

Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 thị xã Phú 
Thọ; Văn bản số 1624/SXD-QHKT V/v cho ý 
kiến về nội dung đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 Cụm công nghiệp Phú Hộ, thị xã Phú 
Thọ; Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 
11/10/2023 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ 
lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phú Hộ, thị xã Phú 
Thọ.

14
Khu TĐC Đường nối Khu công nghiệp 
Phú Hà đi nút giao IC9 đường cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai

Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ Sở GTVT 0.50 0.30 0.20
Văn bản số 3778/UBND-CNXD ngày 
28/9/2023 của UBND tỉnh, giao lập chủ trương 
đầu tư.



8

Biểu số 1.3

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC CÁC 
DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN LÂM THAO

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư
Tổng số Đất 

lúa

Các loại 
đất 

khác

Căn cứ pháp lý

 Tổng cộng (38 dự án)     33.77     
17.18 

       
16.59  

A
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG 
CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 (38 dự 
án)

    33.77     
17.18 

       
16.59  

I Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (02 
dự án)      0.25       

0.13 
         

0.12  

1 Xây dựng trụ sở công an xã Sơn Vi Xã Sơn Vi UBND huyện Lâm 
Thao        0.12        

0.12  

2 Xây dựng trụ sở công an thị trấn Lâm Thao  Thị trấn Lâm thao UBND huyện Lâm 
Thao        0.13 0.01 0.12

 Đề án số 1311/ĐA-UBND ngày 
13/4/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ về 
Đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

II Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo (02 dự án)      0.80           
-   

         
0.80  

3 Dự án mở rộng trường mầm non xã Vĩnh Lại khu 9, xã Vĩnh Lại UBND xã Vĩnh Lại        0.60  0.60
Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 
19/4/2021 của UBND huyện Lâm Thao 
V/v phê duyệt chủ trương đầu tư

4 Mở rộng Trường THCS Xuân Lũng Khu 11, xã Xuân 
Lũng UBND xã Xuân Lũng        0.20  0.20

Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 
11/4/2023 của UBND huyện Lâm Thao 
V/v phê duyệt chủ trương đầu tư
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III Dự án xây dựng cơ sở văn hóa (02 dự án)      1.24       
0.42 

         
0.82  

5 Xây dựng nhà văn hóa các khu xã Bản 
Nguyên

Khu 1, khu 3 xã Bản 
Nguyên

UBND xã Bản 
Nguyên        0.24        

0.12 
           

0.12 

Các Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 
19/6/2023; số 136/QĐ-UBND ngày 
12/10/2023 của UBND xã Bản Nguyên 
V/v phê duyệt chủ trương đầu tư

6 Xây dựng, mở rộng nhà văn hóa các khu xã 
Xuân Lũng

 Khu 4, khu 6, khu 
9, khu 10, khu 15, 
xã Xuân Lũng

UBND xã Xuân Lũng        1.00        
0.30 

           
0.70 

Các Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 
06/4/2023;  số 46/QĐ-UBND ngày 
18/4/2023; số 48/QĐ-UBND ngày 
20/4/2023; số 48a/QĐ-UBND ngày 
20/4/2023; số 51a/QĐ-UBND ngày 
20/4/2023 của UBND xã Xuân Lũng về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư

IV Dự án xây dựng cơ sở y tế (01 dự án)       0.16       
0.16 

              
-    

7 Xây dựng Trạm Y tế xã Sơn Vi Khu Cống Ghem - 
Bờ Mọn, xã Sơn Vi Sở Y tế        0.16        

0.16  

Văn bản số 4130/UBND-KGVX ngày 
20/10/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc triển khai thực hiện chương trình đầu 
tư phát triển mạng lưới Y tế cơ sở vùng 
khó khăn tỉnh Phú Thọ

V Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa (05 dự án)    14.32       
8.25 

         
6.07  

8 Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Sơn 
Vi

Khu Rừng Núi, xã 
Sơn Vi UBND xã Sơn Vi        2.10 0.10 2.00

Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 
19/10/2023 của UBND xã Sơn Vi về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư

9 Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Tứ 
Xã

khu Rộc (khu 1), xã 
Tứ Xã UBND xã Tứ Xã        2.50 2.50 0.00

Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 
27/10/2023 của UBND xã Tứ Xã về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư

10 Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân tại địa 
bàn xã Vĩnh Lại

Khu Đường (2,5 ha), 
khu Quán Đá (1,8 
ha)

UBND xã Vĩnh Lại        4.30 3.00 1.30

Các Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 
16/8/2023; số 194/QĐ-UBND ngày 
16/8/2023 của UBND xã Vĩnh Lại về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư

11 Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân tại địa 
bàn xã Cao Xá

khu Đồng Biếc - Vồi 
Dện (2,1 ha); khu 
Gò Thiện (0,4 ha); 
khu Đồng Mười (0,4 
ha)

UBND xã Cao Xá        2.90 0.50 2.40

Văn bản số 1483/UBND-KTHT ngày 
11/10/2023 của UBND huyện Lâm Thao 
về chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch 
chi tiết 
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12 Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân tại địa 
bàn thị trấn Lâm Thao Khu Đồng Gáo UBND thị trấn Lâm 

Thao 2.52 2.15 0.37
QĐ số 174/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 
của UBND thị trấn Lâm Thao về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư

VI Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương (18 dự án)    11.18       
4.66 

         
6.52  

13

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thị trấn 
Hùng Sơn (đoạn từ Cổng khu tập thể Ắc quy 
đi đình Hậu Lộc); Đoạn Cống Oảng đi đường 
Tiên Dung và tuyến đường Tiên Dung đi xóm 
Xúm)

Thị trấn Hùng Sơn UBND thị trấn Hùng 
Sơn 0.65 0.60 0.05

Quyết định số 4777/QĐ-UBND ngày 
21/9/2022 của UBND huyện Lâm Thao 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 
Quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 
22/12/2021 của UBND huyện Lâm Thao 
về việc phê duyệt BCKTKT

14
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông GTNT 
đoạn từ khu 5 đi khu Đại Đình, xã Phùng 
Nguyên

Xã Phùng Nguyên BQL DA đầu tư và 
DVCC huyện 0.40 0.32 0.08

Quyết định số 4982/QĐ-UBND ngày 
05/10/2022 của UBND huyện Lâm Thao 
V/v phê duyệt chủ trương đầu tư

15
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông GTNT từ 
Trạm biến áp khu 10 đi Cầu Thuỷ xã Xuân 
Lũng

Xã Xuân Lũng BQL DA đầu tư và 
DVCC huyện 0.97 0.30 0.67

Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 
20/5/2021 của UBND huyện Lâm Thao 
V/v phê duyệt BCKTKT

16
Đường giao thông tuyến TL324 (Quán Rùa) - 
Cầu Sóng đường - đường QL32C (xã Phùng 
nguyên)

Xã Sơn Vi UBND xã Sơn Vi 1.61 1.00 0.61
Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 
28/6/2023 của UBND huyện Lâm Thao 
V/v phê duyệt BCKTKT

17

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường GTNT khu 
6 (tuyến Chân đê - nhà ông Hùng; Sân thể 
thao - kênh Diên Hồng; Nhà văn hóa đến giáp 
xã Thạch Sơn; Chân đê - nhà văn hóa cũ - 
kênh Diên Hồng)

Khu 6, xã Xuân Huy UBND xã Xuân Huy 0.40 0.13 0.27
Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 
22/9/2023 của UBND huyện Lâm thao về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư

18 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn 
kết hợp mương khu 1 Khu 1, xã Xuân Huy UBND xã Xuân Huy 0.08 0.04 0.04

Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 
22/9/2023 của UBND huyện Lâm thao về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư

19 Đường giao thông kết hợp mương tiêu Cầu 
Màu, xã Xuân Huy Xã Xuân Huy UBND xã Xuân Huy 0.22 0.21 0.01

Quyết định số 4773/QĐ-UBND ngày 
11/10/2023 của UBND huyện Lâm 
thaovề việc phê duyệt báo cáo KTKT

20
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tuyến từ Dốc 
Giếng Ao đi Cổng Lù, nhánh Cổng Lù đi cổng 
bà Hoà Thụ, xã Xuân Lũng

Xã Xuân Lũng UBND xã Xuân Lũng 0.20 0.06 0.14
Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 
07/6/2022 của UBND huyện Lâm thao về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư
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21
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên xã Xuân 
Lũng đi Thạch Sơn (đoạn từ cổng Chợ Dòng 
đi nhà văn hoá khu 2)

Xã Xuân Lũng UBND xã Xuân Lũng 1.10 0.50 0.60
Quyết định số 5334/QĐ-UBND ngày 
31/10/2022 của UBND huyện Lâm thao 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

22
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT khu 11, xã 
Xuân Lũng (tuyến từ TBA Xuân Lũng 3 đi 
nhà thờ họ Nguyễn Khắc)

Xã Xuân Lũng UBND xã Xuân Lũng 0.10 0.05 0.05
Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 
08/02/2023 của UBND huyện Lâm thao 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

23
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tuyến từ Nhà 
văn hoá khu 17 xã Xuân Lũng, huyện Lâm 
Thao đi khu 14 xã Hà Thạch, TX Phú Thọ.

Xã Xuân Lũng UBND xã Xuân Lũng 0.40 0.10 0.30
Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 
07/02/2023 của UBND huyện Lâm thao 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

24 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Xuân 
Lũng, đoạn từ bờ Cầu Cọc (khu 10) đi khu 15 Xã Xuân Lũng UBND xã Xuân Lũng 0.85 0.25 0.60

Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 
04/7/2023 của UBND huyện Lâm thao về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư

25
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên xã Xuân 
Lũng đi Hà Thạch (đoạn từ khu 6 đi khu 14) 
xã Xuân Lũng

Xã Xuân Lũng UBND xã Xuân Lũng 0.50 0.20 0.30
Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 
17/4/2021 của UBND huyện Lâm thao về 
việc phê duyệt BC KTKT

26 Cải tạo nâng cấp đường giao thông từ khu 9 đi 
khu 12 Xã Bản Nguyên UBND xã Bản 

Nguyên 1.30  1.30
Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 
20/2/2023 của UBND huyện Lâm Thao 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

27 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu 11 
đến khu 12 Xã Bản Nguyên UBND xã Bản 

Nguyên 0.80  0.80
Quyết định số 5563/QĐ-UBND ngày 
30/11/2022 của UBND huyện Lâm Thao 
về việc phê duyệt BCKTKT

28 Cải tạo nâng cấp đường liên vùng từ Đê TW 
khu 8 ra bãi chứa rác thải sinh hoạt

Khu 8, xã Bản 
Nguyên

UBND xã Bản 
Nguyên 0.80 0.20 0.60

Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 
21/02/2023 của UBND huyện Lâm Thao 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

29

Dự án: Nâng cấp cải tạo đường giao thông thị 
trấn Hùng Sơn (Tuyến 1: từ nhà bà Thạch Đạo 
đi QL32C; Tuyến 2: từ nhà bà Đường Hợi đến 
nghĩa trang nhân dân khu 15)

Thị trấn Hùng Sơn UBND thị trấn Hùng 
Sơn 0.30 0.25 0.05

Quyết định số 4983/QĐ-UBND ngày 
31/10/2023 của UBND huyện Lâm Thao 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

30

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định 
cư dự án:  Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối 
đường tỉnh 325B kết nối đường Hồ Chí Minh 
đi Cầu Ngọc Tháp và tuyến cứu hộ cứu nạn 
(Giai đoạn I).

Khu 18, xã Xuân 
Lũng

Ban quản lý dự án xây 
dựng Thị xã Phú Thọ 0.50 0.45 0.05

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
30/10/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc Quyết định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án
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VII Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư 
nông thôn (07 dự án)      5.32       

3.11 
         

2.21  

31 Dự án chỉnh trang khu đô thị tại khu 3, thị trấn 
Hùng Sơn

Khu 3, thị trấn Hùng 
Sơn

UBND thị trấn Hùng 
Sơn 0.27 0.27  

Quyết định số 4918/QĐ-UBND ngày 
26/10/2023 của UBND huyện Lâm Thao 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

32 Dự án xây dựng hạ tầng điểm dân cư nông 
thôn tại địa bàn xã Sơn Vi

Khu Bờ Dam, xã 
Sơn Vi UBND xã Sơn Vi        1.65  1.65

Quyết định số 4886/QĐ-UBND ngày 
23/10/2023 của UBND huyện Lâm Thao 
về việc phê duyệt QHCTXD

33 Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn 
tại địa bàn xã Phùng Nguyên

Khu Sau Đồng (0,64 
ha), khu Đồng Nhà 
Rèo (1,34 ha), xã 
Phùng Nguyên

UBND xã Phùng 
Nguyên        1.98 1.78 0.20

Các Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 
24/10/2019; số 4188/QĐ-UBND ngày 
24/10/2019;  của UBND huyện Lâm 
Thao về việc phê duyệt QHCT 

34 Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn 
tại địa bàn xã Xuân Lũng

Khu Chân Chim 
(khu 10) 0,3 ha; Cầu 
Đá (khu 14) 0,44 ha, 
xã Xuân Lũng

UBND xã Xuân Lũng        0.74 0.58 0.16

Các Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 
14/9/2012; số 4193/QĐ-UBND ngày 
24/10/2019 của UBND huyện Lâm Thao 
về việc phê duyệt QHCT 

35 Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn tại 
địa bàn xã Xuân Lũng

Khu Cầu Trong - 
khu 10: (0,1 ha) khu 
6: (0,13 ha), xã 
Xuân Lũng

UBND xã Xuân Lũng        0.23 0.09 0.14

Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 
22/10/2021; Quyết định số 2728/QĐ-
UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện 
Lâm Thao về việc phê duyệt điều chỉnh 
QHCT

36 Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn tại 
địa bàn xã Thạch Sơn Xã Thạch Sơn UBND xã Thạch Sơn        0.31 0.25 0.06

Quyết định số 4497/QĐ-UBND ngày 
23/8/2022 của UBND huyện Lâm Thao 
về việc phê duyệt điều chỉnh QHCT

37 Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn tại 
địa bàn xã Cao Xá

Khu Cổng Tề (khu 
5), xã Cao Xá UBND xã Cao Xá        0.14 0.14  

Quyết định số 4753/QĐ-UBND ngày 
09/10/2023 của UBND huyện Lâm Thao 
về việc phê duyệt điều chỉnh QHCT

VIII Dự án tái định cư (01 dự án)      0.50       
0.45 

         
0.05  

38

Khu Tái định cư dự án: Cải tạo, nâng cấp 
tuyến đường nối đường tỉnh 325B kết nối 
đường Hồ Chí Minh đi cầu Ngọc Tháp và 
tuyến cứu hộ cứu nạn (giai đoạn 1) đoạn qua 
địa bàn xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao

Khu 18, xã Xuân 
Lũng

Ban Quản lý dự án 
xây dựng thị xã Phú 
Thọ

       0.50 0.45 0.05

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
30/10/2023 của HĐND tỉnh quyết định 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải 
tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường tỉnh 
325B kết nối đường Hồ Chí Minh đi cầu 
Ngọc Tháp và tuyến cứu hộ cứu nạn
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Biểu số 1.4

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC CÁC 
DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN PHÙ NINH

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 
hiện Chủ Đầu tư

Tổng số Đất 
lúa

Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý

 Tổng cộng (14 dự án) 4.76 0.27 4.49  

A DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU 
HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 (13 dự án) 4.76 0.27 4.49  

I Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội (12 dự án)        4.42       
0.25 

          
4.17  

1
Xây dựng Trạm Ra đa thời tiết Việt Trì  thuộc dự 
án nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông 
sét của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Thị trấn Phong 
Châu, xã Phú Lộc, 
xã Phú Nham

Trung tâm khí tượng thủy 
văn quốc gia          2.50  2.50

Dự án đã hoàn thành, đang hoàn 
thiện hồ sơ chuyển mục đích và 
giao đất

2 Xây dựng trụ sở Công an thị trấn Phong Châu Khu 3, thị trấn 
Phong Châu UBND huyện Phù Ninh          0.16  0.16

3 Xây dựng trụ sở Công an xã Bình Phú Khu 3, xã Bình Phú UBND huyện Phù Ninh          0.13  0.13

4 Xây dựng trụ sở Công an xã Đông Quan
(Sáp nhập 03 xã Gia Thanh, Tiên Du, Phú Nham)

Khu 2B, xã Phú 
Nham UBND huyện Phù Ninh          0.20  0.20

5 Xây dựng trụ sở Công an xã Dân Chủ
(Sáp nhập 03 xã Trị Quận, Hạ Giáp, Bảo Thanh) Khu 5, xã Hạ Giáp UBND huyện Phù Ninh          0.20  0.20

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 
07/4/2023 thông qua Đề án đảm bảo 
cơ sở vật chất cho Công an xã, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Đề 
án số 1311/ĐA-UBND ngày 
13/4/2023 của UBND tỉnh.

6 Xây dựng trụ sở Công an xã Liên Mỹ
(Sáp nhập 03 xã Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Liên Hoa) Khu 2, xã Lệ Mỹ UBND huyện Phù Ninh          0.20  0.20

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 
07/4/2023 thông qua Đề án đảm bảo 
cơ sở vật chất cho Công an xã, thị 
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7 Xây dựng trụ sở Công an xã An Đạo Khu 4, xã An Đạo UBND huyện Phù Ninh          0.20        
0.18 0.02

8 Xây dựng trụ sở Công an xã Phú Lộc Khu 12, xã Phú 
Lộc UBND huyện Phù Ninh          0.20  0.20

9 Xây dựng trụ sở Công an xã Phù Ninh Khu 9, xã Phù 
Ninh UBND huyện Phù Ninh          0.13  0.13

10 Xây dựng trụ sở Công an xã Tiên Phú Khu 6, xã Tiên Phú UBND huyện Phù Ninh          0.15  0.15

11 Xây dựng trụ sở Công an xã Trạm Thản Khu 3, xã Trạm 
Thản UBND huyện Phù Ninh          0.20  0.20

12 Xây dựng trụ sở Công an xã Trung Giáp Khu 7, xã Trung 
Giáp UBND huyện Phù Ninh          0.15        

0.07 0.08

trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Đề 
án số 1311/ĐA-UBND ngày 
13/4/2023 của UBND tỉnh.

II Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương (01 dự án)        0.04       
0.02 

          
0.02  

13

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Phú Lộc huyện 
Phù Ninh h ( tuyến 1 : Từ HLP4 Bà Khải - đường 
tỉnh 323D ông Hoàn, tuyến 2 : Từ Đường tỉnh 
323D ông Hùng - QL2 ông Hảo)

Khu 10, xã Phú 
Lộc UBND xã Phú Lộc          0.04 0.02 0.02

 Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 
12/01/2023 về việc gia hạn thời 
gian thực hiện dự án:  Cải tạo, nâng 
cấp đường GTNT xã Phú Lộc 
huyện Phù Ninh (tuyến 1 : Từ 
HLP4 Bà Khải - đường tỉnh 323D 
ông Hoàn, tuyến 2 : Từ Đường tỉnh 
323D ông Hùng - QL2 ông Hảo) 

III Dự án tái định cư (01 dự án)         0.30            
-   

           
0.30  

14
Giao đất ở, tái định cư để thực hiện dự án: Đường 
giao thống kết nối  QL 2 đi đường tránh thị trấn 
Phong Châu

 Xã Phù Ninh 
UBND huyện Phù Ninh 
(Ban QLDA ĐT XD 
huyện)

         0.30 

 

            
0.30 

 Theo Quyết định số  831a/QĐ-
UBND ngày 08/6/2023 của UBND 
huyện phê duyệt chủ trương đầu tư. 
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Biểu số 1.6

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC 
CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư
Tổng số

Đất lúa Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý

 TỔNG CỘNG (05 dự án)       3.66          1.51              
2.15  

A
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, 
CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI 
NĂM 2013 (03 dự án)

      2.26          0.30              
1.96  

I Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo (01 dự án)       1.00         0.30             
0.70  

1 Xây dựng trường mầm non xã 
Phú Lâm (Phương Trung cũ) Xã Phú Lâm UBND xã Phú Lâm 1.00 0.30 0.70

Đã đi vào hoạt động đang hoàn thiện hồ sơ 
chuyển mục đích sử dụng đất (đã được thông 
qua tại Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND 
ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

III Dự án xây dựng cơ sở thể dục thể thao (01 dự án)       1.26              -               
1.26  

2 Sân vận động trung tâm xã Hợp 
Nhất, huyện Đoan Hùng Xã Hợp Nhất UBND xã Hợp Nhất        1.26  1.26

Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 
26/5/2023 của UBND huyện Đoan Hùng phê 
duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sân vận động 
Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng
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B DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA PHẢI CHUYỂN 
SANG CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC (03 dự án)

1.40 1.21 0.19  

3
Showroom giới thiệu sản phẩm 
nội thất Đại Hoàng Gia (Bao gồm 
cả HLGT)

Khu Vân Tiến 3, xã 
Vân Du, huyện 
Đoan Hùng

Công ty cổ phần Thương 
mại Nội thất Đại Hoàng 
Gia

1.00 0.90 0.10
Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 
16/10/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ Quyết 
định chấp thuận chủ trương đầu tư

4

Đất thương mại địch vụ Xã Ngọc Quan

Đấu giá quyền sử dụng 
đất        0.34 0.26 0.08

Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 
23/8/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
tạm giao địa điểm, phạm vi nghiên cứu lập dự 
án đầu tư xây dựng Chợ tại địa bàn xã Ngọc 
Quan, huyện Đoan Hùng. Nay không thực 
hiện dự án chợ, chuyển sang đấu giá đất 
thương mại dịch vụ

5
Chuyển mục đích sử dụng đất từ 
đất trồng lúa, đất CLN sang đất ở 
nông thôn

Xã Minh Tiến  Hộ ông Nguyễn Quang 
Minh 0.06 0.05 0.01

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đoan Hùng giai 
đoạn 2021-2030 (ông Nguyễn Quang Minh là 
Thương binh hạng 1/4)
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Biểu số 1.9

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC CÁC 
DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN YÊN LẬP

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 
hiện Chủ Đầu tư

Tổng số Đất 
lúa

Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý

 Tổng cộng (09 dự án)          
5.38 

      
2.37 

          
3.01  

A
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, 
CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI 
NĂM 2013 (08 dự án)

         
4.21 

      
1.36 

          
2.85  

I Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương (04 dự án)         
3.62 

      
1.22 

          
2.40  

1
Đường BTXM loại A xã Hưng Long, huyện 
Yên Lập tuyến Quốc lộ 70B đi nhà máy sản 
xuất gỗ ván ép xuất khẩu Trung Thái

Xã Hưng Long, 
huyện Yên Lập

UBND xã Hưng 
Long

          
1.01 0.30 0.71 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND 

xã Hưng Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

2 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL70B khu 
Đá Bàn, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập

Xã Ngọc Lập, 
huyện Yên Lập

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

          
1.05 0.07 0.98

Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây 
dựng công trình

3
Sửa chữa hư hỏng đảm bảo giao thông tràn 
Ngòi Sộp (Km53+075), tràn Đồng Bành 
(Km59+120) QL.70B

huyện Yên Lập Sở GTVT           
0.60 0.30 0.30 Quyết định số 2769/QĐ-CĐBVN ngày 09/8/2023 của 

Cục đường bộ Việt Nam
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4 Cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ Quốc lộ 70B 
đi khu 7, khu 5, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập

Xã Mỹ Lung, 
huyện Yên Lập

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

          
0.96 

       
0.55 

           
0.41 

 Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của 
UBND huyện Yên Lập về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án 

II Dự án xây dựng cơ sở văn hóa (01 dự án) 0.15           
-   0.15  

5 Nhà Văn hóa khu An Lạc 2, xã Xuân An, huyện 
Yên Lập

Khu An Lạc 2, 
xã Xuân An

UBND xã Xuân 
An 0.15  0.15

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của 
UBND xã Xuân An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
xây dựng công trình

III Dự án xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (01 dự án) 0.19 0.14 0.05  

6 Nhà lớp học và công trình phụ trợ trường Tiểu 
học bán trú xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

Xã Trung Sơn, 
huyện Yên Lập

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Yên Lập

0.19 0.14 0.05
Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của 
UBND huyện Yên Lập về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án

IV Dự án xây dựng cơ sở tôn giáo (02 dự án)         
0.25 

          
-   

          
0.25  

7 Giao đất để xây dựng nhà thờ và công trình phụ 
trợ của giáo họ Đông Lỗ, xã Phúc Khánh

Khu Hầm, xã 
Phúc Khánh

Tòa Giám mục 
Hưng Hóa

          
0.20  0.20

Văn bản số 2464/UBND-NNTN ngày 03/7/2023 của 
UBND tỉnh về việc giao đất xây dựng Chùa Diên Phúc, 
xã Ngọc Lập và nhà thờ giáo họ Đông Lỗ, xã Phúc 
Khánh, huyện Yên Lập

8 Giao đất để khôi phục Chùa Diên Phúc, xã 
Ngọc Lập

Khu Tân Thành 
2, xã Ngọc Lập

Ban Đại diện 
Phật giáo xã 
Ngọc Lập

          
0.05             

0.05 

Văn bản số 2464/UBND-NNTN ngày 03/7/2023 của 
UBND tỉnh về việc giao đất xây dựng Chùa Diên Phúc, 
xã Ngọc Lập và nhà thờ giáo họ Đông Lỗ, xã Phúc 
Khánh, huyện Yên Lập

B DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG VÀO 
CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC (01 dự án)

         
1.17 

      
1.01 

          
0.16  

9 Dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất, gia công 
hàng may mặc

Khu Đoàn Kết, 
xã Đồng Thịnh

Công ty TNHH 
Bách Minh 
Khang

          
1.17 

       
1.01 0.16

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư số 1971/QĐ-UBND ngày 19/09/2023 
của UBND tỉnh Phú Thọ
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Biểu số 1.10

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC 
CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA  THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM NÔNG

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đóSTT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 
hiện Chủ Đầu tư

Tổng số Đất 
lúa

Các loại 
đất khác

Căn cứ pháp lý

 Tổng cộng (07 dự án)        
12.80 

        
3.95 

           
8.85  

A
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC 
GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT 
ĐẤT ĐAI NĂM 2013 (07 dự án)

       
12.80 

        
3.95 

           
8.85  

I Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương (02 dự án)         
3.50 

       
0.85 

          
2.65  

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 
Trung tâm thể thao huyện đi đường 
Xuân Nương thị trấn Hưng Hóa, 
huyện Tam Nông

Khu 6, TT Hưng 
Hoá

UBND TT Hưng 
Hoá 1.20          

0.45 0.75 Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND 
huyện Tam Nông Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

2 Đường vào khu di tích rừng cấm - 
giếng mỏ xã Hiền Quan Xã Hiền Quan UBND huyện 

Tam Nông 2.30          
0.40 1.9 Quyết định số 7211/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 UBND 

huyện Tam Nông Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

II Dự án xây dựng cơ sở tôn giáo (01 dự án) 0.40             
-   0.40  
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3 Khôi phục chùa Trúc Phê và xây 
dựng các công trình phụ trợ

Thị trấn Hưng 
Hóa

Ban Trị sự giáo 
hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh 
Phú Thọ

0.40  0.40 Văn bản số 2550/UBND-NNTN ngày 10/7/2023 của UBND 
tỉnh Phú Thọ

III Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa (02 dự án) 6.70        
1.80 4.90  

4 Xây dựng mới nghĩa trang xã Vạn 
Xuân, huyện Tam Nông Xã Vạn Xuân UBND xã Vạn 

Xuân 5.00 1.00 4.00

Văn bản số 2056/UBND-TCKH ngày 12/8/2023 của UBND 
huyện Tam Nông V/v lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án: Xây dựng mới nghĩa trang xã Vạn Xuân, huyện Tam 
Nông 

5 Cải tạo, mở rộng nghĩa trang Da 
Lông, xã Vạn Xuân Xã Vạn Xuân UBND xã Vạn 

Xuân 1.70 0.80 0.90

Công văn số 2058/UBND-TCKH ngày 12/8/2023 của UBND 
huyện Tam Nông V/v lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng nghĩa trang Da Lông, 
xã Vạn Xuân

IV Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang 
đô thị, khu dân cư nông thôn (01 dự án) 1.00        

1.00 
               
-    

6
Điểm dân cư nông thôn tại khu 12 
(xứ đồng Đa Cộc), xã Hương Nộn, 
huyện Tam Nông

Khu 12, xã 
Hương Nộng, 
huyện Tam Nông

UBND huyện 
Tam Nông 1.00 1.00  

Văn bản số 1865/UBND-TCKH ngày 17/8/2023 của UBND 
huyện Tam Nông V/v lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

V Dự án tái định cư (01 dự án) 1.20 0.30 0.90  

7

Tái định cư dự án: Bổ sung tuyến 
đường kéo dài từ điểm đầu của dự 
án (tại km0) đến Quốc lộ 32 (Thuộc 
dự án Đường giao thông liên vùng 
kết nối đường Hồ Chí Minh với QL 
70B, QL 32C tỉnh Phú Thọ di tỉnh 
Yên Bái ) 

Các xã Vạn 
Xuân, Hương 
Nộn và Lam Sơn, 
huyện Tam Nông

Sở GTVT 1.20 0.30 0.90 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/10/2023 về Quyết định 
điều chỉnh chủ trương đầu tư Đường giao thông liên vùng
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Biểu số 1.11

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC 
CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦY

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đó
STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư

Tổng số
Đất lúa Các loại 

đất khác

Căn cứ pháp lý

 Tổng cộng (08 dự án)          
1.47 

        
0.40 

            
1.07  

A
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC 
GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT 
ĐẤT ĐAI NĂM 2013 (08 dự án)

         
1.47 

        
0.40 

            
1.07  

I Dự án, công trình đất cơ sở tôn giáo (01 dự án)         
0.08 

            
-   

            
0.08  

1 Xây dựng nhà thờ và công trình phụ 
trợ của giáo họ Gò Xoan

Khu 01, xã Sơn Thủy, 
huyện Thanh Thủy

Tòa Giám 
Mục Hưng 
Hóa

          
0.08               

0.08 
Văn bản số 2811/UBND-NNTN ngày 27/7/2023 của 
UBND tỉnh Phú Thọ

II Dự án xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo (01 dự án)         
0.20 

            
-   

            
0.20  

2 Mở rộng Trường mầm non xã Tu Vũ Khu 2, xã Tu Vũ, 
huyện Thanh Thủy

UBND 
huyện Thanh 
Thủy

          
0.20               

0.20 
Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của 
UBND huyện Thanh Thủy

III Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô 
thị, khu dân cư nông thôn (01 dự án)

        
0.43 

            
-   

            
0.43  
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3 Khu dân cư nông thôn khu Phần 
Làng

Khu Phần Làng, xã 
Đồng Trung, huyện 
Thanh Thủy

UBND 
huyện

          
0.43               

0.43 

Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của 
UBND huyện Thanh Thủy Về việc phê duyệt Điều 
chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

IV Dự án tái định cư (01 dự án)         
0.08 

        
0.08 

                
-    

4

Dự án bố trí tái định cư (bồi thường 
bằng đất) để thực hiện dự án Mở 
rộng khuôn viên Trường mầm non xã 
Tu Vũ

Khu 04, xã Tu Vũ, 
huyện Thanh Thủy

UBND 
huyện Thanh 
Thủy

          
0.08 

         
0.08  Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của 

UBND huyện Thanh Thủy

V Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 
- xã hội (04 dự án)

        
0.68 

        
0.32 

            
0.36  

5 Trụ sở Công an xã Hoàng Xá Xã Hoàng Xá
UBND 
huyện Thanh 
Thủy

          
0.12 

         
0.12  

6 Trụ sở Công an xã Tu Vũ Xã Tu Vũ
UBND 
huyện Thanh 
Thủy

          
0.16               

0.16 

7 Trụ sở Công an xã Đồng Trung Xã Đồng Trung
UBND 
huyện Thanh 
Thủy

          
0.20               

0.20 

8 Trụ sở Công an thị trấn Thanh Thủy Khu 5, thị trấn Thanh 
Thủy

UBND 
huyện Thanh 
Thủy

          
0.20 

         
0.20  

Đề án số 1311/ĐA-UBND ngày 13/4/2023 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về Đảm bảo cơ sở vật chất cho công an 
xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
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Biểu số 1.12

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH 
MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 

NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đó:
STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 

hiện
Chủ Đầu 

tư Tổng số
Đất lúa Các loại 

đất khác

Căn cứ pháp lý

 Tổng cộng (01 dự án)             
1.00              -                

1.00  

A
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG 
CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 
(01 dự án)

            
1.00              -                

1.00  

I Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương (01 dự án) 1.00              -   1.00  

1
Xây dựng đường cứu nạn trên Đèo Cón tại Km2+100 
(trái tuyến), km2+670 (trái tuyến) và km7+300 (phải 
tuyến) và bổ sung hệ thống ATGT trên QL.32B

Xã Thu Cúc Sở GTVT 1.00  1.0 Quyết định số 2769/QĐ-CĐBVN 
ngày 09/8/2023
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Biểu số 1.13

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đó:STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư Tổng 
số Đất 

lúa

Các loại 
đất 

khác

Căn cứ pháp lý

 Tổng cộng (23 dự án) 11.202 3.05 8.152  

1 Xuất tuyến 22kV Trạm 110kV 
Cẩm Khê 2, tỉnh Phú Thọ

Thị trấn Cẩm Khê - huyện Cẩm 
Khê 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.12 0.03 0.09

Quyết định số 1819/QĐ-EVNNPC ngày 15/8/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD  bổ sung năm 
2023 cho Công ty Điện lực Phú Thọ

2 Xuất tuyến 22kV Trạm 110kV 
Phú Hà, tỉnh Phú Thọ Xã Hà Lộc - Thị Xã Phú Thọ Công ty Điện 

lực Phú Thọ 0.45 0.10 0.35

Quyết định số 1819/QĐ-EVNNPC ngày 15/8/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD  bổ sung năm 
2023 cho Công ty Điện lực Phú Thọ

3 Xuất tuyến 22kV trạm 110kV 
Trung Hà, tỉnh Phú Thọ Xã Dân Quyền - Huyện Tam Nông Công ty Điện 

lực Phú Thọ 0.50 0.20 0.30

Quyết định số 1819/QĐ-EVNNPC ngày 15/8/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 
2023 cho Công ty Điện lực Phú Thọ

Xã Phượng Lâu - TP Việt Trì 0.50 0.10 0.40

Xã Kim Đức - TP Việt Trì 0.13 0.05 0.084 Xuất tuyến 22kV Trạm 110kV 
Việt Trì 2, tỉnh Phú Thọ

Phường Vân Phú - TP Việt Trì 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.13 0.05 0.08

Quyết định số 1819/QĐ-EVNNPC ngày 15/8/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 
2023 cho Công ty Điện lực Phú Thọ
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Xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng 0.10 0.03 0.07

Xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng 0.10 0.03 0.07

Xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba 0.09 0.01 0.08

Xã Lam Sơn, huyện Tam Nông 0.08 0.02 0.06

5
Triển khai tự động hóa mạch 
vòng lưới điện trung áp khu vực 
tỉnh Phú Thọ năm 2024

Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.08 0.02 0.06

Quyết định số 2149/QĐ-EVNNPC ngày 20/9/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú Thọ

Xã Trạm Thản - huyện Phù Ninh 0.11 0.03 0.08

Xã An Đạo - huyện Phù Ninh 0.09 0.02 0.076
Xây dựng và cải tạo lưới điện 
trung  hạ áp huyện Phù Ninh tỉnh 
Phú Thọ

Xã Phú Nham - huyện Phù Ninh 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.09 0.02 0.07

Quyết định số 2293/QĐ-EVNNPC ngày 05/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục 
và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023-2024 cho 
Công ty Điện lực Phú Thọ

Xã Sóc Đăng - huyện Đoan Hùng 0.08 0.02 0.06
7

Xây dựng và cải tạo lưới điện 
trung hạ áp huyện Đoan Hùng 
tỉnh Phú Thọ Xã Phú Lâm - huyện Đoan Hùng 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.08 0.02 0.06

Quyết định số 2293/QĐ-EVNNPC ngày 05/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục 
và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023-2024 cho 
Công ty Điện lực Phú Thọ

Xã Cự Đồng - huyện Thanh Sơn 0.09 0.02 0.07

Xã Võ Miếu - huyện Thanh Sơn 0.09 0.02 0.07

Xã Yên Lương - huyện Thanh Sơn 0.09 0.02 0.07

Xã Tam Thanh - huyện Tân Sơn 0.10 0.03 0.07

8
Xây dựng và cải tạo lưới điện 
trung hạ áp huyện Thanh Sơn, 
Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Xã Mỹ Thuận - huyện Tân Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.09 0.02 0.07

Quyết định số 2293/QĐ-EVNNPC ngày 05/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục 
và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023-2024 cho 
Công ty Điện lực Phú Thọ

9
Xây dựng và cải tạo lưới điện 
trung hạ áp huyện Cẩm Khê, Yên 
Lập, tỉnh Phú Thọ

Xã Văn Khúc - huyện Cẩm Khê Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.08 0.02 0.06

Quyết định số 2293/QĐ-EVNNPC ngày 05/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục 
và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023-2024 cho 
Công ty Điện lực Phú Thọ
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Xã Phúc Khánh - huyện Yên Lập 0.08 0.02 0.06

Xã Mỹ Lương - huyện Yên Lập 0.09 0.02 0.07

Phường Phong Châu - TX Phú Thọ 0.07 0.02 0.05

Xã Đỗ Xuyên - huyện Thanh Ba 0.07 0.02 0.05

Xã Hiền Lương - huyện Hạ Hòa 0.08 0.02 0.06

Xã Đan Thượng - huyện Hạ Hòa 0.08 0.02 0.06

10

Xây dựng và cải tạo lưới điện 
trung hạ áp TX Phú Thọ, Lâm 
Thao, Thanh Ba, Hạ Hòa tỉnh Phú 
Thọ

Xã Yên Luật - huyện Hạ Hòa 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.09 0.02 0.07

Quyết định số 2293/QĐ-EVNNPC ngày 05/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục 
và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023-2024 cho 
Công ty Điện lực Phú Thọ

Xã Bằng Luân - huyện Đoan Hùng 0.10 0.02 0.08

Xã Tây Cốc - huyện Đoan Hùng 0.10 0.03 0.07

Xã Phú Lâm - huyện Đoan Hùng 0.10 0.03 0.07

Xã Yên Kiện - huyện Đoan Hùng 0.09 0.02 0.07

Xã Tiêu Sơn - huyện Đoan Hùng 0.10 0.03 0.07

11
Xây dựng và cải tạo lưới điện 
trung áp huyện Đoan Hùng tỉnh 
Phú Thọ

Xã Minh Tiến - huyện Đoan Hùng 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.09 0.02 0.07

Quyết định số 2293/QĐ-EVNNPC ngày 05/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục 
và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023-2024 cho 
Công ty Điện lực Phú Thọ

Xã Đồng Thịnh - huyện Yên Lập 0.08 0.02 0.06
12

Xây dựng và cải tạo lưới điện 
trung áp huyện Cẩm Khê, Yên 
Lập, tỉnh Phú Thọ Xã Phúc Khánh - huyện Yên Lập 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.08 0.02 0.06

Quyết định số 2293/QĐ-EVNNPC ngày 05/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục 
và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023-2024 cho 
Công ty Điện lực Phú Thọ
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Xã Ngọc Lập - huyện Yên Lập 0.08 0.02 0.06

Xã Cự Đồng - huyện Thanh Sơn 0.09 0.02 0.07

Xã Thắng Sơn - huyện Thanh Sơn 0.09 0.02 0.0713

Xây dựng và cải tạo lưới điện 
trung áp
huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, tỉnh 
Phú Thọ

Xã Hương Cần - huyện Thanh Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.09 0.02 0.07

Quyết định số 2293/QĐ-EVNNPC ngày 05/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục 
và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023-2024 cho 
Công ty Điện lực Phú Thọ. 

Xã Trưng Vương - TP Việt Trì 0.22 0.02 0.20

Phường Thọ Sơn - TP Việt Trì 0.13 0.02 0.11

Phường Bên Gót - TP Việt Trì 0.07 0.02 0.05

Xã Dân Quyền - huyện Tam Nông 0.09 0.03 0.06

14

Nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện lưới điện TP Việt Trì, huyện 
Tam Nông tỉnh Phú Thọ năm 
2024 theo phương án đa chia đa 
nối (MDMC)

Xã Xuân Lộc - huyện Thanh Thủy 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.10 0.03 0.07

Quyết định số 2339/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2024 cho 
Công ty Điện lực Phú Thọ

 Xã  Cao Xá - huyện Lâm Thao 0.08 0.03 0.05

Xã Sơn Vi - huyện Lâm Thao 0.08 0.03 0.05

 Phường Minh Phương - TP Việt 
Trì 0.07 0.02 0.05

Phường Thọ Sơn - TP Việt Trì 0.11 0.02 0.09

Xã Trưng Vương - TP Việt Trì 0.13 0.02 0.11

Xã Thụy Vân - TP Việt Trì 0.07 0.02 0.05

15

Chống quá tải, giảm bán kính cấp 
điện, giảm tổn thất điện năng, cải 
thiện chất lượng điện áp lưới điện 
khu vực thành phố Việt Trì, 
huyện Lâm Thao, Phù Ninh bổ 
sung năm 2023

Xã Chu Hóa - TP Việt Trì

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.07 0.02 0.05

Quyết định số 2333/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD  bổ sung năm 
2023 cho Công ty Điện lực Phú Thọ
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Thị Trấn Phong Châu - huyện Phù 
Ninh 0.10 0.03 0.07

Xã Bình Phú - huyện Phù Ninh 0.09 0.03 0.06

Xã Trung Giáp - huyện Phù Ninh 0.08 0.02 0.06

Xã Liên Hoa- huyện Phù Ninh 0.08 0.02 0.06

Phường Âu Cơ - TX Phú Thọ 0.13 0.02 0.11

Phường Phong Châu - TX Phú Thọ 0.08 0.02 0.06

Thị trấn Cẩm Khê - huyện Cẩm 
Khê 0.09 0.02 0.07

Xã Điêu Lương - huyện Cẩm Khê 0.08 0.02 0.06

Xã Yên Dưỡng - huyện Cẩm Khê 0.08 0.02 0.06

Xã Đồng Thịnh - huyện Yên Lập 0.26 0.20 0.06

16

Chống quá tải, giảm bán kính cấp 
điện, giảm tổn thất điện năng, cải 
thiện chất lượng điện áp lưới điện 
khu vực Thị xã Phú Thọ, huyện 
Cẩm Khê, Yên Lập bổ sung năm 
2023

Xã Lương Sơn - huyện Yên Lập 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.10 0.03 0.07

Quyết định số 2333/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD  bổ sung năm 
2023 cho Công ty Điện lực Phú Thọ

Xã Hùng Long - huyện Đoan Hùng 0.082 0.02 0.062

Xã Ca Đình - huyện Đoan Hùng 0.09 0.02 0.07

Xã Minh Lương - huyện Đoan 
Hùng 0.09 0.02 0.07

17

Chống quá tải, giảm bán kính cấp 
điện, giảm tổn thất điện năng, cải 
thiện chất lượng điện áp lưới điện 
khu vực huyện Thanh Ba, Đoan 
Hùng bổ sung năm 2023

Xã Tiêu Sơn - huyện Đoan Hùng 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.09 0.02 0.07

Quyết định số 2333/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD  bổ sung năm 
2023 cho Công ty Điện lực Phú Thọ
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Thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh 
Ba 0.08 0.02 0.06

Xã Đồng Xuân - huyện Thanh Ba 0.08 0.02 0.06

Xã Khải Xuân - huyện Thanh Ba 0.08 0.02 0.06

Xã Hanh Cù - huyện Thanh Ba 0.09 0.02 0.07

Xã Yên Lương - huyện Thanh Sơn 0.09 0.02 0.07

Xã Yên Sơn - huyện Thanh Sơn 0.11 0.03 0.08

Xã Cự Đồng - huyện Thanh Sơn 0.11 0.03 0.08
Xã Tất Thắng - huyện Thanh Sơn 0.12 0.03 0.09

Xã Khả Cửu - huyện Thanh Sơn 0.10 0.03 0.07

Xã Tân Phú - huyện Tân Sơn 0.09 0.02 0.07

Xã Yên Kỳ - huyện Hạ Hòa 0.09 0.02 0.07

Xã Tứ Hiệp - huyện Hạ Hòa 0.09 0.02 0.07

Xã Lang Sơn - huyện Hạ Hòa 0.08 0.02 0.06

Xã Minh Hạc - huyện Hạ Hòa 0.08 0.02 0.06

18

Chống quá tải, giảm bán kính cấp 
điện, giảm tổn thất điện năng, cải 
thiện chất lượng điện áp lưới điện 
khu vực huyện Hạ Hòa, Thanh 
Sơn, Tân Sơn bổ sung năm 2023

Thị trấn Hạ Hòa - huyện Hạ Hòa 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.08 0.02 0.06

Quyết định số 2333/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD  bổ sung năm 
2023 cho Công ty Điện lực Phú Thọ

 Xã Hiền Quan - huyện Tam Nông 0.08 0.02 0.06
Xã  Lam Sơn - huyện Tam Nông 0.09 0.02 0.07
Xã Dân Quyền - huyện Tam Nông 0.09 0.02 0.0719

Chống quá tải, giảm bán kính cấp 
điện, giảm tổn thất điện năng, cải 
thiện chất lượng điện áp lưới điện 
khu vực Tam Nông, Thanh Thủy 
bổ sung năm 2023 Xã Tề Lễ - huyện Tam Nông 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.08 0.02 0.06

Quyết định số 2333/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2023 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh 
mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD  bổ sung năm 
2023 cho Công ty Điện lực Phú Thọ
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Xã Dị Nậu - huyện Tam Nông 0.09 0.02 0.07

Xã Bắc Sơn - huyện Tam Nông 0.09 0.02 0.07

Xã Thọ Văn - huyện Tam Nông 0.07 0.02 0.05

 Xã Đồng Trung - huyện Thanh 
Thủy 0.08 0.03 0.05

 Xã Bảo Yên - huyện Thanh Thủy 0.09 0.03 0.06

 Thị Trấn Thanh Thủy - huyện 
Thanh Thủy 0.09 0.03 0.06

 Xã Dân Quyền - huyện Tam Nông 0.08 0.02 0.06

Xã Hiền Quan - huyện Tam Nông 0.09 0.03 0.06

Xã Dị Nậu - huyện Tam Nông 0.09 0.03 0.06

Thị trấn Cẩm Khê - huyện Cẩm 
Khê 0.08 0.02 0.06

 Xã Tuy Lộc - huyện Cẩm Khê 0.09 0.03 0.06

20

 CQT, giảm bán kính cấp điện 
lưới điện hạ áp, giảm khách hàng 
điện áp thấp, giảm TTĐN khu 
vực: Xã Hiền Quan, Thượng 
Nông, Dị Nậu, Tam Cường, Xuân 
Quang huyện Tam Nông. TT 
Đông Phú, xã Phú Lạc, Tuy Lộc 
huyện Cẩm Khê. Xã Giáp Lai, 
Văn Miếu huyện Thanh Sơn. Xã 
Sơn Thủy huyện Thanh Thủy.

Xã Phú Lạc - huyện Cẩm Khê

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.09 0.03 0.06

Do nghị quyết hết hạn, Công trình đã triển khai xong đã 
đưa vào hoạt động (Thủ tục bồi thường giải phóng mặt 
bằng và thu hồi đất vẫn đang thực hiện.)

21

CQT, giảm bán kính cấp điện lưới 
điện hạ áp, giảm khách hàng điện 
áp thấp, giảm TTĐN khu vực: TT 
Hưng Hóa, xã Xuân Lộc, Xuân 
Quang Huyện Tam Nông

 Xã Bắc Sơn - huyện Tam Nông Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.10 0.03 0.07

Do nghị quyết hết hạn, Công trình đã triển khai xong đã 
đưa vào hoạt động (Thủ tục bồi thường giải phóng mặt 
bằng và thu hồi đất vẫn đang thực hiện.)

22 Chống quá tải lưới điên phân phối 
huyện Thanh Ba ( năm 2019) 

Xã Hoàng Cương - huyện Thanh  
Ba 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 0.07 0.02 0.05

Do nghị quyết hết hạn, Công trình đã triển khai xong đã 
đưa vào hoạt động (Thủ tục bồi thường giải phóng mặt 
bằng và thu hồi đất vẫn đang thực hiện.)
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Xã Hanh Cù - huyện Thanh Ba 0.07 0.02 0.05

Xã Ninh Dân - huyện Thanh Ba  0.09 0.03 0.06

Thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh 
Ba 0.09 0.03 0.06

Xã Đông Thành - huyện Thanh Ba 0.07 0.02 0.05

Xã Đồng Xuân - huyện Thanh Ba 0.08 0.02 0.06

Xã Điêu Lương - huyện Cẩm Khê 0.07 0.02 0.05

Xã Tuy Lộc - huyện Cẩm Khê 0.07 0.02 0.0523 Chống  quá tải lưới điện phân 
phối huyện Cẩm Khê ( năm 2019)

Xã Văn Bán - huyện Cẩm Khê 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

0.09 0.03 0.06

Do nghị quyết hết hạn, Công trình đã triển khai xong đã 
đưa vào hoạt động (Thủ tục bồi thường giải phóng mặt 
bằng và thu hồi đất vẫn đang thực hiện.)
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Biểu số 02
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ NGHỊ QUYẾT 20/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Ha
Tổng diện tích 

Trong đó:
STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư Tổng 

số Đất lúa Đất 
RSX

Đất 
RPH

Các 
loại 
đất 

khác

Lý do xin chuyển tiếp thực hiện

 Tổng số (132 dự án)   741.328 201.764 104.735 7.71 427.12  

I Thành phố Việt Trì (14 dự án)         
115.34     44.67       0.82         -         

69.85  

1

Đường Hai Bà Trưng kéo dài (đoạn 
từ nút giao với đường Nguyễn Tất 
Thành đến nút giao với đường Âu 
Cơ) thuộc địa bàn thành phố Việt Trì

Xã Trưng Vương UBND Thành 
phố Việt Trì 9.50 6.50   3.00

Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng. Thông báo thu hồi đất số 
1274/TB-UBND ngày 01/6/2022

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 
từ ngõ 3040 đường Hùng Vương đến 
đường Quế Hoa, khu 9, xã Kim Đức, 
thành phố Việt Trì

Xã Kim Đức, phường Vân Phú
Ban quản lý 
dự án thành 
phố Việt Trì 

1.50        0.60             
0.90 

Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng. Thông báo thu hồi đất số 
219-759/TB-UBND ngày 
06/3/2023

3 Mở rộng nhà văn hoá Khu Tân An Khu Tân An, phương Tân Dân
UBND 
phường Tân 
Dân

0.06    0.06 Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng

4 Khu dân cư tại tổ 9, khu 2, phường 
Vân Cơ Phường Vân Cơ

UBND 
phường Vân 
Cơ

0.32 0.32    Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng

5 Xây dựng lại nhà chung cư A6, 
phường Thọ Sơn Phường Thọ Sơn

Trung tâm 
phát triển quỹ 
đất

0.68    0.68 Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng
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6 Khu nhà ở đô thị tại xã Kim Đức và 
xã Phượng Lâu xã Kim Đức và xã Phượng Lâu Lựa chọn nhà 

đầu tư 85.63 30.00   55.63 Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng

7 Khu nhà ở đô thị Minh Tân Minh Nông
Công ty 
TNHH XD Tự 
Lập

1.59 1.11   0.48 Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng

8
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu 
đồng Gò Lành và khu vực đồi Gò 
Đen, xã Phượng Lâu

Xã Phượng Lâu và xã Hùng Lô UBND xã 
Phượng Lâu 2.06 0.05   2.01 Đang thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng

9 Khu nhà ở đô thị phía Tây Nam, 
phường Vân Phú thành phố Việt Trì Phường Vân Phú

Trung tâm 
phát triển quỹ 
đất

0.16    0.16 Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng

10 Cửa hàng xăng dầu và kinh doanh 
tổng hợp Xã Phượng Lâu

Trung tâm 
PTQĐ (trước 
là Công ty cổ 
phần Toàn 
Thịnh)

1.33 0.34 0.82  0.17 Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng

11  Bổ sung diện tích Dự án xây dựng 
Trường tiểu học Hòa Bình  Phường Bến Gót 

UBND 
phường Bến 
Gót

0.81 0.81    Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng

12 Khu nhà ở đô thị Văn Lang Phường Dữu lâu, thành phố Việt 
Trì

Công ty cổ 
phần giao 
thông Phú Thọ

6.50        2.24             
4.26 

Nghị quyết đã thông qua tên dự án 
Khu nhà ở đồi Cây Trẩu, phường 
Dữu Lâu, T.P Việt Trì nay đổi tên 
thành Khu nhà ở đô thị Văn Lang 
Thông báo thu hồi đất từ số 1406 
đến 1447 ngày 09/10/2020 của 
UBND thành phố 

13

Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở dân cư (từ 
đường Phù Đổng đến đường Trần 
Phú), phường Dữu Lâu, thành phố 
Việt Trì

Phường Dữu Lâu, Tân Dân UBND Thành 
phố Việt Trì 2.10 0.10   2.00

Đã chuyển mục đích 0,12ha tại QĐ 
số 2440/QĐ-UBND ngày 
19/9/2022 của UBND Tỉnh, phần 
diện tích còn lại đang thu hồi

14  Khu dân cư tại khu Hà Liễu và khu 
Quang Trung Phường Gia Cẩm

UBND 
phường
 Gia Cẩm

3.10        2.60             
0.50 

Nghị quyết đã thông qua tên dự án:  
Khu dân cư tại khu Đồng lẻ khu 13, 
khu 14 nay đổi tên thành Khu dân 
cư tại khu Hà Liễu và khu Quang 
Trung. 

II Huyện Lâm Thao (11 dự án)            
43.66     22.71            -           -         

20.95  
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15 Dự án đầu tư xây dựng trường Mầm 
non thị trấn Hùng Sơn Khu 3, thị trấn Hùng Sơn UBND TT 

Hùng Sơn
            

0.67 0.67    

Dự án đã hoàn thành công tác thu 
hồi, bồi thường giải phóng mặt 
bằng, đang hoàn thiện thủ tục 
chuyển mục đích sử dụng đất và 
giao đất

16 Dự án mở rộng trường mầm non xã 
Xuân Lũng Khu 8, xã Xuân Lũng UBND xã 

Xuân Lũng
            

0.54 0.10   0.44 Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng

17
Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao 
thông (đoạn từ Xóm Bướm, khu 9 đi 
TT. Phong Châu)

Khu 16, xã Tiên Kiên UBND xã 
Tiên Kiên

            
0.77 0.77    Đang thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng

18 Dự án cải tạo nâng cấp TL 324B từ 
Cao Xá đi Bản Nguyên

Các xã: Cao Xá, Tứ Xã, Phùng 
Nguyên

BQL DA đầu 
tư và DVCC 
huyện

            
2.70 0.70   2.00 Đang thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng

19 Dự án mở rộng nghĩa trang
Các xã, thị trấn: Vĩnh Lại, TT 
Lâm Thao, Hợp Hải, Sơn Vi, 
Phùng Nguyên, Bản Nguyên

UBND các xã, 
thị trấn: Vĩnh 
Lại, TT Lâm 
Thao, Hợp 
Hải, Sơn Vi, 
Phùng 
Nguyên, Bản 
Nguyên

            
6.39 4.71   1.68 Đang thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng

20 Dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị 
mới

Khu Đồng Nhà Vác, thị trấn 
Lâm Thao

BQL DA đầu 
tư và DVCC 
huyện

          
11.00 9.00   2.00 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

21
Dự án giao đất cho nhân dân làm nhà 
ở,  chuyển mục đích, xen ghép trong 
Khu dân cư

Khu Hố Ông Hân, khu Đồng 
Cù, khu 8, khu 7, khu 4, Dộc 
Ông Hội, Ao khu 3A

 UBND xã 
Xuân Huy

            
1.07 0.89   0.18 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

22 Dự án xây dựng hạ tầng điểm dân cư 
nông thôn xã Thạch Sơn

Khu 8 (0,8 ha); Khu Nhà Bưởi 
(0,12 ha)

UBND xã 
Thạch Sơn

            
0.92 0.62   0.30 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

23 Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng 
kinh doanh bán lẻ xăng dầu Xã Tứ Xã

Trung Tâm 
phát triển quỹ 
đất

            
0.80 0.65   0.15

Nghị quyết đã thông qua Chủ đầu 
tư là "Cty TNHH Thông Đạt Phú 
Thọ" nay điều chỉnh thành "Trung 
Tâm phát triển quỹ đất" do toàn bộ 
dự án thuộc quỹ đất công ích do 
UBND xã quản lý
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24 Dự án Cụm công nghiệp Kinh Kệ - 
Hợp Hải Lâm Thao

Xã Hợp Hải và xã Kinh Kệ, 
huyện Lâm Thao

Công ty 
TNHH Zelo 
Việt Nam

            
2.80        2.80    Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

25
Cải tạo, gia cố và nâng cấp tuyến đê 
tả sông Thao đoạn Km64+Km80, 
huyện Lâm Thao, thị xã Phú Thọ

Huyện Lâm Thao

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông 
thôn

          
16.00 1.80   14.20 Đang hoàn thiện thủ tục chuyển 

mục đích, giao đất

III Huyện Cẩm Khê (11 dự án)            
65.99       8.49       0.80         -         

56.70  

26 Mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã Tam 
Sơn Xã Tam Sơn UBND hyện 

Cẩm Khê
            

0.30    0.30 Đang thực hiện giải phóng mặt 
bằng

27

Xử lý, khắc phục các điểm tiềm ẩn 
tai nạn giao thông trên đoạn 
Km42+800 - km43+200 QL.32C, 
tỉnh Phú Thọ

Huyện Cẩm Khê Sở GTVT             
0.50    0.50

Dự án đã hoàn thành công tác thu 
hồi, bồi thường giải phóng mặt 
bằng, đang hoàn thiện thủ tục 
chuyển mục đích sử dụng đất và 
giao đất

28 Cải tạo sửa chữa đoạn Km0 - 
Km3+52 ĐT313C Huyện Cẩm Khê Sở GTVT             

3.00    3.00

Dự án đã hoàn thành công tác thu 
hồi, bồi thường giải phóng mặt 
bằng, đang hoàn thiện thủ tục 
chuyển mục đích sử dụng đất và 
giao đất

29 Khai thác mỏ sét làm gạch nung tại 
xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê Xã Tiên Lương

Doanh nghiệp 
tư nhân Thanh 
Hòa

            
1.73 1.73    

Thông báo số 13/TB-UBND ngày 
25/02/2022 của UBND tỉnh Phú 
Thọ  

30 Xây dựng hạ tầng kỹ thuất khu vực 
đấu giá quyền sử dụng đất

 Gò Đồn - xã Xương Thịnh và 
Gò Bông, Dộc Hèo - xã Thanh 
Nga

UBND huyện 
Cẩm Khê

            
1.16 0.12 0.28  0.76 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

31 Xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử 
dụng đất

Khu vực San Ủi Hanh Cù - xã 
Hùng Việt

Ban QLDA 
huyện Cẩm 
Khê

            
1.06    1.06 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

32 Dự án trạm bơm tiêu Sơn Tình huyện 
Cẩm Khê Huyện Cẩm Khê

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông 
thôn

          
33.50 3.50   30.00 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng
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33
Xây dựng hạ tầng đấu giá tại khu vực 
Cây Dâu đi Gò Tim thuộc khu Trung 
Tiến 1, xã Phú Lạc

Xã Phú Lạc UBND huyện 
Cẩm Khê

            
1.88    1.88 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

34 Khu vực vanh Gò Tim thuộc khu 
Trung Tiến 1, xã Phú Lạc Xã Phú Lạc UBND huyện 

Cẩm Khê
            

1.95    1.95 Đang thực hiện giải phóng mặt 
bằng

35 Dự án cải tạo, nâng cấp, gia cố đê 
ngòi Me, ngòi Cỏ huyện Cẩm Khê

Các xã: Hương Lung, Sơn Tình, 
Tạ Xá, Yên Tập, Phú Lạc, Hùng 
Việt

UBND huyện 
Cẩm Khê

          
20.09 3.14   16.95 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

36
Điều chỉnh, Bổ sung diện tích dự án 
Cải tạo, nâng cấp hồ Đát Dội, hồ Dộc 
Gạo, huyện Cẩm Khê

Xã Điêu Lương, Phượng Vĩ - 
huyện Cẩm Khê

Sở 
NN&PTNT

            
0.82         

0.52            
0.30 

Nghị quyết đã thông qua 0.52ha đất 
rừng sản xuất. nay bổ sung bổ sung 
0,3 ha đất khác để hoàn thiện hồ sở 
chuyển mục đích và giao đất

IV Huyện Đoan Hùng (02 dự án)            
53.43       8.72            -           -         

44.71  

37 Xây dựng mới trường mầm non Phúc 
Lai Xã Phúc Lai UBND xã 

Phúc Lai
            

0.55 0.55    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: 
Mở rộng trường Mầm non Phúc 
Lai. Nay điều chỉnh tên dự án 
thành: Xây dựng mới trường mầm 
non Phúc Lai và bổ sung 0,3 ha đất 
lúa. tổng diện tích sau bổ sung là 
0,55 ha đất lúa

38 Cụm CN làng nghề Sóc Đăng Xã Sóc Đăng

Công ty 
TNHH thương 
mại Ngọc 
Ninh

          
52.88 8.17   44.71 Đã thu hồi 1 phần, phần còn lại 

đang GPMB, đưa vào chuyển tiếp

V Huyện Phù Ninh (09 dự án)   21.75 7.96            -           -   13.79  

39 Mở rộng Công ty Cổ phần xử lý chất 
thải Phú Thọ Khu 5, xã Trạm Thản

Công ty Cổ 
phần xử lý 
chất thải Phú 
Thọ

0.15    0.15 Đang thực hiện giải phóng mặt 
bằng

40 Điểm dân cư nông thôn tại khu 10 xã 
Tiên Phú, huyện Phù Ninh Khu 10, xã Tiên Phú

Ban quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng 
huyện Phù 
Ninh

1.34 0.24   1.10

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. Nay 
điều chỉnh tên dự án thành: Điểm 
dân cư nông thôn tại khu 10 xã Tiên 
Phú, huyện Phù Ninh. Theo Quyết 
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định số 2757/QĐ-UBND ngày 
31/12/2019 phê duyệt Quy hoạch 
chi tiết.

41 Điểm dân cư nông thôn tại chợ cũ 
khu 10 xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh Khu 10 (chợ cũ), xã Tiên Phú

Ban quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng 
huyện Phù 
Ninh

0.29    0.29

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. Nay 
điều chỉnh tên dự án thành: Điểm 
dân cư nông thôn tại chợ cũ khu 10 
xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh. Theo 
Quyết định số 2754/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2019 phê duyệt Quy 
hoạch chi tiết.

42 Điểm dân cư nông thôn tại khu 4, xã 
Phú Lộc, huyện Phù Ninh Khu 4, xã Phú Lộc

Ban quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng 
huyện Phù 
Ninh

5.00    5.00

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: 
Hạ tầng đất ở dân cư. Nay điều 
chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư 
nông thôn tại khu 4, xã Phú Lộc, 
huyện Phù Ninh. Theo Quyết định 
số 599/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 
phê duyệt QH chi tiết

43 Điểm dân cư nông thôn tại khu 9, xã 
Phú Lộc, huyện Phù Ninh Khu 9, xã Phú Lộc

Ban quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng 
huyện Phù 
Ninh

3.60    3.60

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: 
Hạ tầng đất ở dân cư. Nay điều 
chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư 
nông thôn tại khu 9, xã Phú Lộc, 
huyện Phù Ninh. Theo Quyết định 
số 598/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 
phê duyệt QH chi tiết.

44 Điểm dân cư nông thôn tại khu Đình 
xã Bình Phú, huyện Phù Ninh Khu Đình, xã Bình Phú

Ban quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng 
huyện Phù 
Ninh

3.50    3.50

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: 
Hạ tầng đất ở dân cư. Nay điều 
chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư 
nông thôn tại khu Đình xã Bình 
Phú, huyện Phù Ninh. Theo Quyết 
định số 1700/QĐ-UBND ngày 
22/9/2020 phê duyệt QH chi tiết.

45 Cửa hàng xăng dầu Trạm Thản Xã Trạm Thản

Công ty cổ 
phần xây dựng 
và thương mại 
số 6

0.27 0.22   0.05 Đang trình UBND tỉnh chuyển mục 
đích và giao đất
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46 Dự án mở rộng Công viên nghĩa 
trang Vĩnh Hằng Phú Thọ

Các xã: Trung Giáp, Bảo Thanh, 
Phú Lộc

Công ty 
TNHH đầu tư 
và kinh doanh 
thương mại 
Bách Việt

7.00 7.00    

Nghị quyết thông qua 50ha, trong 
đó: đất lúa 7ha, đất khác 43ha. Đã 
CMĐ 43ha, còn lại 7ha đang thực 
hiện GPMB

47 Giao đất cho nhân dân làm nhà ở xen 
ghép trong các khu dân cư

Giao đất xen ghép trong các khu 
dân cư  xã Phù Ninh

UBND xã Phù 
Ninh 0.60 0.50   0.10 Đang thực hiện chuyển mục đích

VI Huyện Hạ Hòa (06 dự án)   104.78 11.47 50.69         -   42.62  

48 Xây dựng trường Mầm non Lang 
Sơn Xã Lang Sơn UBND huyện 

Hạ Hòa 0.65        0.65    
Đã hoàn thành công tác GPMB, 
đang hoàn thiện hồ sơ chuyển mục 
đích và giao đất

49
Nhà vật lý trị liệu Trung tâm y tế 
huyện Hạ Hòa và mở rộng khuân 
viên

Thị trấn Hạ Hòa
Trung tâm Y 
tế huyện Hạ 
Hòa

0.50        0.30             
0.20 

Đã hoàn thành công tác GPMB, 
đang hoàn thiện hồ sơ chuyển mục 
đích và giao đất

50

Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại 
Km11+500 - Km11+900 và 
Km16+800 - Km17+300 QL.70B, 
tỉnh Phú Thọ

Huyện Hạ Hòa Sở GTVT 1.40         
1.00            

0.40 

Đã hoàn thành công tác GPMB, 
đang hoàn thiện hồ sơ chuyển mục 
đích và giao đất

Khu 2, xã Minh Côi UBND huyện 
Hạ Hòa 0.20 0.20    Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

Khu 4, xã Hương Xạ UBND huyện 
Hạ Hòa 0.15 0.15    Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng51 Hạ tầng đất ở dân cư

Khu 5, xã Văn Lang UBND huyện 
Hạ Hòa 0.25 0.25    Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

Khu 5, xã Phương Viên UBND huyện 
Hạ Hòa 0.30 0.30    Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

Khu 2, xã Gia Điền UBND huyện 
Hạ Hòa 0.20 0.03   0.17 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

Khu 5, xã Hà Lương UBND huyện 
Hạ Hòa 0.70 0.70    Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

52 Hạ tầng đất ở dân cư

Khu 2, xã  Hiền Lương UBND huyện 
Hạ Hòa 0.20 0.20    Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng
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53
Khu đô thị nghỉ dưỡng và du lịch văn 
hóa sinh thái tại xã Hiền Lương, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Xã Hiền Lương
Đấu thầu lựa 
chọn chủ đầu 
tư

100.23 8.69 49.69  41.85 Để thực hiện dự án 

VII Huyện Tân Sơn (07 dự án)            
48.76       6.80       3.90         -         

38.06  

54 Cầu Tràn Thang xã Lai Đồng và Cầu 
Mành xã Văn Luông Các xã: Lai Đồng, Văn Luông UBND huyện 

Tân Sơn
            

1.30 0.60 0.20  0.50 Đang thực hiện giải phóng mặt 
bằng

55 Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 
đường GTNT 

Các xã: Kiệt Sơn; Thu Cúc; Văn 
Luông; Minh Đài; Thạch Kiệt; 
Long Cốc; Thu Ngạc, Tân Sơn; 
Đồng Sơn; Tam Thanh; Mỹ 
Thuận - Huyện Tân Sơn

UBND huyện 
Tân Sơn

          
13.60 4.00 3.70  5.90 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

56 Hạ tầng đất ở dân cư Khu 2B, xã Tân Phú UBND huyện 
Tân Sơn

            
0.16    0.16 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

57
Bổ sung diện tích thực hiện dự án 
Đường Tân Phú - Xuân Đài (giai 
đoạn 2)

Xã Tân Phú, Xuân Đài UBND huyện 
Tân Sơn

          
25.00    25.00

Công trình đã thực hiện xong bồi 
thường GPMB. Đang hoàn thiện hồ 
sơ chuyển mục đích sử dụng đất

58
Bổ sung diện tích thực hiện dự án Hạ 
tầng cụm công nghiệp Tân Phú, 
huyện Tân Sơn

Xã Tân Phú

TT PTCCN và 
các CTCC 
huyện Tân 
Sơn

            
5.50 1.50   4.00 Đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng

59 Bổ sung diện tích: Dự án khu tái định 
cư di dân vùng sạt lở thiên tai Xã Kim Thượng UBND huyện 

Tân Sơn
            

2.60 0.40   2.20

Công trình đã thực hiện xong bồi 
thường GPMB. Đang hoàn thiện hồ 
sơ chuyển mục đích sử dụng đất. 
Đổi chủ đầu tư từ Sở Nông nghiệp 
và PTNT thành UBND huyện Tân 
Sơn

60
Điều chỉnh diện tích loại đất dự án 
Cấp bách bố trí ổn định dân cư vùng 
thiên tai khu Dù, xã Xuân Sơn

Xã Xuân Sơn UBND huyện 
Tân Sơn

            
0.60 0.30   0.30

Công trình đã thực hiện xong bồi 
thường GPMB. Đang hoàn thiện hồ 
sơ chuyển mục đích sử dụng đất
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VIII Huyện Thanh Sơn (10 dự án)   141.26 53.30 22.67 7.60 57.69  

61 Xây dựng trạm Y tế Xóm Mạ, xã Võ Miếu UBND xã Võ 
Miếu

            
0.21    0.21

Công trình đã thực hiện xong bồi 
thường GPMB. Đang hoàn thiện hồ 
sơ chuyển mục đích sử dụng đất

62

Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn 
Bá Ngọc (0,7 ha), Mở rộng Trường 
Mầm non Tinh Nhuệ (0,12 ha), Xây 
mới Trường Mầm non Võ Miếu 1 
(0,8 ha), Xây mới Trường Tiểu học 
Võ Miếu 1 (1,3 ha)

Phố Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn; 
xóm Láng Mái, xã Tinh Nhuệ; 
xóm Bần, xóm Cốc, xã Võ Miếu

UBND thị trấn 
Thanh Sơn, 
UBND xã 
Tinh Nhuệ, 
Trường MN 
Võ Miếu 1, 
Trường TH 
Võ Miếu 1

            
2.92 1.57    1.35  

Công trình đã thực hiện xong bồi 
thường GPMB. Đang hoàn thiện hồ 
sơ chuyển mục đích sử dụng đất

63 Sửa chữa, nâng cấp hồ Củ Xã Võ Miếu UBND huyện 
Thanh Sơn

            
3.00 0.05 2.67  0.28

Công trình đã thực hiện xong bồi 
thường GPMB. Đang hoàn thiện hồ 
sơ chuyển mục đích sử dụng đất

64 Xây dựng cầu Dẹ 1 và sửa chữa đoạn 
km0 - km2+500 tuyến ĐT.316L Huyện Thanh Sơn Sở GTVT             

1.00    1.00 Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng

65

Cải tạo, nâng cấp đường 316L đoạn 
Văn Miếu - Hương Cần và đường đi 
qua trung tâm xã Thượng Cửu, huyện 
Thanh Sơn

Huyện Thanh Sơn Sở GTVT           
50.00 7.00 20.00  23.00 Đang thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng

66 Hạ tầng đất ở dân cư

Khu Mật 1, xã Văn Miếu (0,8 
ha); khu 8, xã Cự Thắng (0,56 
ha); khu Chanh, xã Sơn Hùng 
(0,2 ha); khu 6, xã Giáp Lai 
(0,24 ha)

UBND huyện 
Thanh Sơn

            
1.80 1.46    0.34  Đang thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng

67

Khu nhà ở đô thị dọc theo tuyến 
đường trung tâm thị trấn Thanh Sơn 
(trước đây là Khu đô thị thị trấn 
Thanh Sơn và hạ tầng kết nối)

TT Thanh Sơn
Đấu thầu lựa 
chọn chủ đầu 
tư

          
55.23 38.52   16.71 Đang hoàn thiện thủ tục chủ trương 

đầu tư

68 Dự án xây dựng Trường Mầm non 
Tất Thắng Khu 9, xã Tất Thắng Trường Mầm 

non Tất Thắng
            

0.10 0.10    Đang hoàn thiện thủ tục chuyển 
mục đích, giao đất
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69 Dự án đường giao thông nông thôn 
xã Cự Thắng, Cự Đồng

Xã: Cự Đồng, Cự Thắng, Tất 
Thắng, huyện Thanh Sơn

UBND huyện 
Thanh Sơn

            
4.90 1.00  1.90 2.00 Đang hoàn thiện thủ tục chuyển 

mục đích, giao đất

70 Dự án cầu qua sông Bần, xã Võ Miếu Xã Võ Miếu, Thục Luyện, 
huyện Thanh Sơn

UBND huyện 
Thanh Sơn

          
22.10 3.60  5.70 12.80 Đang hoàn thiện thủ tục chuyển 

mục đích, giao đất

IX Thị xã Phú Thọ (02 dự án)   49.12 9.80            -           -   39.32  

71
Cải tạo, gia cố và nâng cấp tuyến đê 
tả sông Thao đoạn Km64+Km80, 
huyện Lâm Thao, thị xã Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông 
thôn

43.50 7.70   35.80 Đang hoàn thiện thủ tục chuyển 
mục đích, giao đất

72 Xây dựng đường sơ tán dân cứu hộ, 
cứu nạn thị xã Phú Thọ (Giai đoạn 2) xã Phú Hộ UBND thị xã 5.62 2.10   3.52 Đang hoàn thiện thủ tục chuyển 

mục đích, giao đất

X Huyện Thanh Ba (04 dự án)   9.63 5.13 0.70         -   3.80  

73 Dự án mở rộng trụ sở huyện ủy và cơ 
quan UBND huyện Thanh Ba Khu 9 thị trấn Thanh Ba UBND huyện 

Thanh Ba 0.56    0.56 Đang hoàn thiện thủ tục chuyển 
mục đích, giao đất

74 Hạ tầng đất ở dân cư Khu 9, xã Sơn Cương UBND xã Sơn 
Cương 3.00 1.76 0.70  0.54 Đang hoàn thiện thủ tục chuyển 

mục đích, giao đất

75 Hạ tầng đất ở dân cư Khu 2 xã Đại An, huyện Thanh 
Ba

UBND xã Đại 
An 5.77 3.07   2.70 Đang hoàn thiện thủ tục chuyển 

mục đích, giao đất

76 Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây 
dựng và dịch vụ tổng hợp Xã Quảng Yên

Công ty 
TNHHXD và 
TM Nguyên 
Đức

0.30 0.30    
Đang thực hiện thỏa thuận nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
của các hộ dân

XI Huyện Thanh Thủy (02 dự án)   15.76 3.20            -           -   12.56  

77 Dự án Cụm công nghiệp làng nghề 
xã Hoàng Xá

Quang Giang, xã Hoàng Xá; 
khu Phần Làng, xã Đồng Trung

Công ty 
TNHH xây 
dựng và đầu tư 
Thành Công

            
5.76              

5.76 

Nghị quyết đã thông qua diện tích 
16ha, đã chuyển mục đích 10,24ha, 
còn lại 5,76ha đang thực hiện. 
Quyết định thu hồi đất số 2340/QĐ-
UBND ngày 15/6/2022 của UBND 
huyện Thanh Thủy
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78 Trung tâm dưỡng lão Vietsing Thanh 
Thủy xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy

Công ty cổ 
phần y học 
Rạng Đông

          
10.00        3.20             

6.80 

Chủ đầu tư đang thực hiện thỏa 
thuận nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất nông nghiệp của các hộ 
dân

XII Huyện Tam Nông (03 dự án)   7.75 3.56            -           -   4.19  

79 Hạ tầng đất ở dân cư Khu 6 (Mạ Nhà Cà), xã Quang 
Húc

UBND huyện 
Tam Nông

            
2.50 2.00             

0.50 

Đang thực hiện dự án (điều chỉnh 
cơ cấu loại đất tại Quyết định số 
1734/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 
của UBND tỉnh Phú Thọ)

80 Hạ tầng đất ở khu dân cư Khu 6, xã Tề Lễ UBND huyện 
Tam Nông

            
1.25 1.00   0.25

Nghị quyết đã thông qua diện tích 
1,0 ha, trong đó có 0,92 ha đất lúa 
và 0,08 ha đất khác, nay bổ sung 
0,25 ha đất gồm 0,08 ha đất lúa và 
0,17 ha đất khác, tổng diện tích 
thực hiện dự án là 1,25 ha gồm 1,0 
ha đất lúa và 0,25 ha đất khác

81

Bổ sung diện tích dự án Khắc phục 
sự cố tràn đê tả, hữu sông Bứa thuộc 
địa bàn huyện Tam Nông và Cẩm 
Khê

Huyện Tam Nông Sở 
NN&PTNT

            
4.00        0.56          -             

3.44 

 Đề nghị chuyển tiếp do công trình 
đang tiếp tục thực hiện các thủ tục 
chuyển mục đích sử dụng đất  

XIII Huyện Yên Lập (05 dự án)            
37.53       4.92     19.10         -         

13.51  

82 Xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử 
dụng đất 

Tràn Đồng Miếu, Khu Chùa 11, 
Chùa 12, thị trấn Yên Lập 

UBND thị trấn 
Yên Lập

            
2.64 2.35   0.29

Nghị quyết đã thông qua dự án với 
diện tích 2,08 ha (trong đó đất lúa 2 
ha, đất khác 0,08 ha). Nay đề nghị 
chuyển tiếp và bổ sung thêm diện 
tích 0,56 ha (trong đó đất lúa 0,35 
ha, đất khác 0,21 ha) để hoàn thành 
thủ tục chuyển mục đích sử dụng 
đất và giao đất theo quy định.

83 Xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử 
dụng đất 

Khu Xuân Hương, xã Lương 
Sơn

UBND xã 
Lương Sơn

            
0.22 0.10   0.12

Nghị quyết đã thông qua diện tích 
1,56ha, đã chuyển mục đích 1,34ha, 
còn lại 0,22ha đang thực hiện

84 Xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử 
dụng đất 

Khu Đồng Ve, Văn Phú, xã Mỹ 
Lương 

UBND xã Mỹ 
Lương

            
1.23 0.97   0.26

Dự án đang triển khai thực hiện 
công tác thu hồi, bồi thường giải 
phóng mặt bằng
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85 Xây dựng Chùa Thượng Long Khu Móc Thiều, xã Thượng 
Long

Ban đại diện 
phật giáo 
Thượng Long 

            
0.19    0.19

Dự án đã hoàn thành công tác thu 
hồi, bồi thường giải phóng mặt 
bằng, chuyển tiếp để hoàn thiện thủ 
tục chuyển mục đích sử dụng đất và 
giao đất theo quy định

86 Dự án Cụm công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp Lương Sơn Xã Lương Sơn UBND huyện 

Yên Lập
          

33.25 1.50 19.10  12.65
Dự án đang triển khai thực hiện 
công tác thu hồi, bồi thường giải 
phóng mặt bằng

XIV
Các công trình, dự án điện trên địa 
bàn các huyện, thành, thị (46 dự 
án)

  26.572 11.036 6.055 0.11 9.371  

87
Chống quá tải TBA TT Thanh Sơn 3, 
CQT TT Thanh Sơn 3, Tất Thắng 1, 
Hương Cần 3, Hương Cần 4

Các xã: Tất Thắng, Hương Cần, 
TT Thanh Sơn - Huyện Thanh 
Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

            
0.05       

0.05  Đang thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng

88
Xây dựng mới đường dây và trạm 
biến áp 110KVA Khu Công nghiệp 
Phú Hà

Xã Hà Lộc - TX Phú Thọ

Ban quản lý 
dự án các 
công trình 
điện Miền Bắc

            
0.80        0.50             

0.30 

Công trình đang thực hiện tiếp thủ 
tục bồi thường giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất

Xã Thanh Minh - TX Phú Thọ           
0.012 0.008   0.004

Xã Lương Lỗ - TX Phú Thọ           
0.009 0.009    

P. Hùng Vương - TX Phú Thọ           
0.003    0.003

Phường Âu Cơ - TX Phú Thọ           
0.004 0.004    

89

Chuyển đổi cấp điện áp 6kV lộ 672, 
673 trung gian Phú Thọ sang vận 
hành cấp điện áp 22kV để chống quá 
tải Trạm trung gian Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ

Phường Thanh Vinh - TX Phú 
Thọ 

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

          
0.003    0.003

Công trình đang thực hiện tiếp thủ 
tục bồi thường giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất

Xã Vạn Xuân - huyện Tam  
Nông 

          
0.029 0.028   0.001

Xã Thanh Uyên - H. Tam Nông           
0.014 0.014    90

Chuyển đổi lưới điện 10kV lộ 972 
Trung gian Cổ Tiết sang vận hành 
điện áp 22kV để chống quá tải Trung 
gian Cổ Tiết, tỉnh Phú Thọ

Xã Hiền Quan - H. Tam Nông

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

          
0.001    0.001

Công trình đang thực hiện tiếp thủ 
tục bồi thường giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất
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Xã Bắc Sơn - H. Tam Nông           
0.021 0.019   0.002

Xã Đỗ Sơn - H. Thanh Ba           
0.005 0.005    

Xã Đỗ Xuyên - H. Thanh Ba           
0.007 0.007    

Phường Hùng Vương - TX Phú 
Thọ  

          
0.003 0.003    

Phường Thanh Vinh - TX Phú 
Thọ

          
0.003    0.003

Xã Thanh Minh - TX Phú Thọ           
0.002 0.002    

Xã Tiên Du - H. Phù Ninh           
0.004 0.002   0.002

TT Phong Châu - H. Phù Ninh           
0.004 0.003   0.001

Xã Phù Ninh - H. Phù Ninh           
0.003 0.002   0.001

Xã An Đạo - H. Phù Ninh           
0.003 0.001   0.002

91

Chuyển đổi cấp điện áp 10kV lộ 972 
trung gian Bãi Bằng, cấp điện áp 
6kV lộ 674 trung gian Phú Thọ và 
671 trung gian Đỗ Sơn sang vận 
hành cấp điện áp 22kV để chống quá 
tải Trạm trung gian Bãi Bằng, trung 
gian Phú Thọ và Trung gian Đỗ Sơn, 
tỉnh Phú Thọ

Xã Bình Phú - H. Phù Ninh

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

          
0.009 0.004   0.005

Công trình đang thực hiện tiếp thủ 
tục bồi thường giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất

92
Nâng cao năng lực truyền tải đường 
dây 10kV lộ 972 trạm trung gian 
Đồng Luân, tỉnh Phú Thọ

Xã Đồng Trung - H. Thanh 
Thủy

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

          
0.010 0.005 0.002  0.003

Công trình đang thực hiện tiếp thủ 
tục bồi thường giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất

Xã Tiên Phú - H. Phù Ninh           
0.020 0.011 0.003  0.006

Công trình đang thực hiện tiếp thủ 
tục bồi thường giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất93

Chuyển đổi cấp điện áp 10kV lộ 974 
trạm trung gian Phù Ninh sang vận 
hành cấp điện áp 22kV để chống quá 
tải trạm trung gian Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ Xã Phú Hộ - TX. Phú Thọ

Công ty Điện 
lực Phú Thọ           

0.010 0.007   0.003
Công trình đang thực hiện tiếp thủ 
tục bồi thường giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất
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94 Chống quá tải Trung gian Sông Thao 
3, tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 1) Xã Phượng Vỹ - H. Cẩm Khê Công ty Điện 

lực Phú Thọ
          

0.003 0.003    
Công trình đang thực hiện tiếp thủ 
tục bồi thường giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất

TT Đoan Hùng - H. Đoan Hùng           
0.051    0.051

95

Chuyển đổi cấp điện áp 10kV lộ 971, 
973 trạm 110kV Đoan Hùng sang 
vận hành cấp điện áp 22kV để chống 
quá tải lộ 971 trạm 110kV Đoan 
Hùng, tỉnh Phú Thọ

Xã Chi Đám - H. Đoan Hùng

Công ty Điện 
lực Phú Thọ             

0.15 0.095   0.055

Công trình đang thực hiện tiếp thủ 
tục bồi thường giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất

96
Mạch vòng 35kV giữa lộ 372 trạm 
110kV Đồng Xuân và lộ 373 trạm 
110kV Đồng Xuân, tỉnh Phú Thọ

Xã Tứ Hiệp, Xã Xuân Áng - H. 
Hạ Hoà

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

            
0.05        0.02             

0.03 

Công trình đang thực hiện tiếp thủ 
tục bồi thường giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất

Xã Sơn Cương -H.Thanh Ba           
0.006 0.006    

Xã Hà Lộc - TX Phú Thọ           
0.006 0.006    

Xã Bình Phú - H. Phù Ninh           
0.006    0.006

Xã Đồng Xuân - H. Thanh Ba           
0.002 0.002    

Công ty xi măng Phú Thọ - H. 
Thanh Ba

          
0.002    0.002

Xã Đông Lĩnh - H. Thanh Ba           
0.002    0.002

Xã Yên Kỳ - H. Hạ Hòa           
0.002 0.002    

Xã Hương Xạ - H. Hạ Hòa           
0.002 0.002    

Xã Minh Côi - H. Hạ Hòa           
0.003 0.003    

Xã Thụy Liễu - H. Cẩm Khê           
0.003 0.003    

97

Xây dựng đường dây và các TBA để 
giảm tổn thất điện năng và xử lý điện 
áp thấp khu vực tỉnh Phú Thọ năm 
2020

Xã Địch Quả - H. Thanh Sơn

Công ty Điện 
lực Phú Thọ

          
0.009 0.002 0.002  0.005

Công trình đang thực hiện tiếp thủ 
tục bồi thường giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất
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Xã Võ Miếu - H. 
Thanh Sơn

          
0.023 0.005 0.003  0.015

Xã Thục Luyện - H. 
Thanh Sơn

          
0.003 0.001 0.000  0.002

Phường Minh Nông - 
TP Việt Trì

          
0.013    0.013

Phường Gia Cẩm - TP 
Việt Trì

          
0.014    0.014

Phường Dữu Lâu - TP 
Việt Trì

          
0.033    0.033

98 Chống quá tải lưới điện phân phối 
TP Việt Trì năm 2021

Xã Hy Cương - TP 
Việt Trì

Công ty Điện lực Phú 
Thọ

          
0.013 0.003   0.01

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

Xã Cao Xá - H. Lâm 
Thao

          
0.005 0.003   0.002

99 Chống quá tải lưới điện phân phối 
huyện Lâm Thao năm 2021 Xã Sơn Vi - H. Lâm 

Thao

Công ty Điện lực Phú 
Thọ           

0.005 0.003   0.002

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

Xã Tiên Phú - H.Phù 
Ninh

          
0.006    0.006

Xã Tiên Du - H. Phù 
Ninh

          
0.002 0.002    100 Chống quá tải lưới điện phân phối 

huyện Phù Ninh năm 2021
Thị trấn Phong Châu - 
H. Phù Ninh

Công ty Điện lực Phú 
Thọ

          
0.003 0.002   0.001

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

Xã Võ Lao - H. Thanh 
Ba

          
0.003 0.002   0.001

Xã Lương Lỗ - H. 
Thanh Ba 

          
0.005 0.004   0.001

Xã Sơn Cương - H. 
Thanh Ba

          
0.004    0.004

101 Chống quá tải lưới điện phân phối 
TX Phú Thọ năm 2021

Xã Hà Thạch - TX Phú 
Thọ 

Công ty Điện lực Phú 
Thọ

          
0.003 0.003    

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

102 Chống quá tải lưới điện phân phối 
huyện Cẩm Khê năm 2021

Xã Đồng Lương - 
H.Cẩm Khê

Công ty Điện lực Phú 
Thọ

          
0.010 0.006   0.004

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất
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Xã Minh Côi - H. Hạ 
Hòa

          
0.005 0.005    

Xã Xương Thịnh - H. 
Cẩm Khê

          
0.004 0.004    

TT Yên Lập - H. Yên 
Lập

          
0.001    0.001

103 Chống quá tải lưới điện phân phối 
huyện Yên Lập năm 2021 Xã Xuân Viên - H. Yên 

Lập

Công ty Điện lực Phú 
Thọ           

0.007 0.007    

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

Xã Hoàng Cương, H. 
Thanh Ba

          
0.004    0.004

Xã Hương Xạ - H. Hạ 
Hòa

          
0.007 0.003   0.004

Xã Hanh Cù - H. 
Thanh Ba

          
0.004  0.004   

104 Chống quá tải lưới điện phân phối 
huyện Thanh Ba năm 2021

TT Thanh Ba - H. 
Thanh Ba

Công ty Điện lực Phú 
Thọ

          
0.004    0.004

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

Xã Vụ Quang - H. 
Đoan Hùng

          
0.111 0.075   0.036

Xã Ca Đình - H. Đoan 
Hùng

          
0.095 0.045 0.02  0.03105 Chống quá tải lưới điện phân phối 

huyện Đoan Hùng năm 2021
Xã Bằng Doãn - H. 
Đoan Hùng

          
0.128 0.05 0.05  0.028

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

Xã Hà Lương - H. Hạ 
Hòa

          
0.008 0.006   0.002

Xã Vĩnh Chân - H. Hạ 
Hòa

          
0.007 0.001   0.006106 Chống quá tải lưới điện phân phối 

huyện Hạ Hòa năm 2021
Xã Mỹ Lung - H. Yên 
Lập

          
0.007 0.002   0.005

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

Xã Địch Quả - H. 
Thanh Sơn

          
0.002    0.002

107 Chống quá tải lưới điện phân phối 
huyện Thanh Sơn năm 2021 Xã Võ Miếu - H. 

Thanh Sơn

Công ty Điện lực Phú 
Thọ

          
0.004    0.004

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất
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Xã Thục Luyện - H. 
Thanh Sơn

          
0.007 0.007    

Xã Cự Thắng - H. 
Thanh Sơn

          
0.004 0.001   0.003

Xã Sơn Hùng - H. 
Thanh Sơn

          
0.003 0.003    

Xã Thắng Sơn - H. 
Thanh Sơn

          
0.007    0.007

Xã Sơn Thủy - H. 
Thanh Thủy

          
0.007 0.002   0.005

Xã Hoàng Xá - H 
Thanh Thủy

          
0.003 0.002   0.001108 Chống quá tải lưới điện phân phối 

huyện Thanh Thủy năm 2021
Xã Đào Xá - H. Thanh 
Thủy

Công ty Điện lực Phú 
Thọ

          
0.007 0.002   0.005

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

109
Lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng 
ranh giới các Điện lực trong Công ty 
Điện lực Phú Thọ

            
0.001 0.001    

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

Xã Trung Giáp - H. 
Phù Ninh            

0.010 0.005   0.005
110

Chuyển đổi cấp điện áp 10kV lộ 971 
trạm trung gian Phù Ninh sang vận 
hành cấp điện áp 22kV để chống quá 
tải trạm trung gian Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ

Xã Phú Hộ - TX. Phú 
Thọ            

0.006    0.006

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

Xã Sơn Vi, Xuân Lũng, 
Tiên Kiên - H. Lâm 
Thao

          
0.002 0.002    

Xã Hy Cương- TP. 
Việt Trì

          
0.001 0.001    111

Cải tạo một số vị trí trên lưới điện 
trung áp để đảm bảo an toàn và độ tin 
cậy cung cấp điện

Xã Xuân Đài, Xuân 
Sơn, Thạch Kiệt, Đống 
Sơn - H. Tân Sơn

Công ty Điện lực Phú 
Thọ

          
0.002 0.002    

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất
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Xã Cự Thắng, Cự 
Đồng, Hương Cần,Văn 
Miếu, Tân Minh, TT 
Thanh Sơn, Khả Cửu, 
Thượng Cửu, Địch quả 
- H. Thanh Sơn

          
0.056 0.056    

Các xã: Tuy Lộc, Minh 
Tân Hương Lung - H. 
Cẩm Khê

          
0.003    0.003

Xã Ngọc Lập, Trung 
Sơn, Lương Sơn, 
Thượng Long - H. Yên 
Lập

          
0.005 0.005    

Xã Tiêu Sơn, Hợp 
Nhất, Vân Du, Chí 
Đám, Ca Đình, Phú 
Lâm - H. Đoan Hùng

          
0.005 0.002   0.003

Các xã: Minh Côi, 
Hiền Lương,  Xuân 
Áng, Hà Lương, Đại 
Phạm, Tứ Hiệp, Vụ 
Cầu - H. Hạ Hòa

          
0.014 0.008 0.001  0.005

Xã Chí Tiên, TT Thanh 
Ba, Quảng Yên, Ninh 
Dân, Đông Lĩnh - H. 
Thanh Ba

          
0.005 0.002   0.003

112
Dự án Xây dựng mới và cải tạo ĐZ 
110kV Vĩnh Yên - Vĩnh Tường - 
Việt Trì

Thành phố Việt Trì Tổng Công ty Điện lực 
miền Bắc 0.50 0.30   0.20

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

113 Dự án Nâng cao khả năng truyền tải 
ĐZ 110kV Việt Trì - Lập Thạch Thành phố Việt Trì Tổng Công ty Điện lực 

miền Bắc 0.20 0.10   0.10
Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất
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114 Dự án ĐZ 110kV Việt Trì - Phố 
Vàng (mạch 2) 

Thành phố Việt Trì, 
các huyện: Lâm Thao,  
Tam Nông, Thanh Sơn

Tổng Công ty Điện lực 
miền Bắc

            
3.70        1.10        

0.80            
1.80 

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

115 Dự án Cải tạo ĐZ 110kV từ TBA 
220kV Phú Thọ - Bãi Bằng - Việt Trì

Thị xã Phú Thọ, huyện 
Phù Ninh, huyện 
Thanh Ba, huyện Đoan 
Hùng

Tổng Công ty Điện lực 
miền Bắc

            
4.82        2.17        

2.00            
0.65 

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

116 Dự án ĐZ và TBA 110kV Thanh 
Thủy Huyện Thanh Thủy Tổng Công ty Điện lực 

miền Bắc
            

4.00        1.60        
0.80            

1.60 

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

117 Đường dây 220kV Việt Trì-Tam 
Dương-Bá Thiện

Các xã: Bảo Thanh, 
Gia Thanh, Tiên Du - 
H. Phù Ninh

BQL dự án các Công 
trình điện Miền Bắc

            
0.27        0.21        

0.06   
 Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất 

Huyện Yên Lập             
0.60         

0.25            
0.35 

Nghị quyết đã thông qua dự án 
với diện tích 0,25 ha đất rừng 
sản xuất. Nay đề nghị chuyển 
tiếp và bổ sung thêm diện tích 
0,35 ha đất khác để thực hiện dự 
án theo Văn bản số 
6178/CPMB-PĐB ngày 
20/8/2023 của Ban QLDA các 
công trình điện miền Trung. 
Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

Huyện Hạ Hoà             
1.15        0.17        

0.80 
    

0.06 
          

0.12 

118

Xây dựng Trạm biến áp 220kV 
Nghĩa Lộ và đường dây 220kV đấu 
nối Nghĩa Lộ -Trạm biến áp 500kV 
Việt Trì

Huyện Thanh Ba

BQL dự án các Công 
trình điện Miền Trung

            
1.28        0.09        

0.68            
0.51 

 Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất 
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Huyện Phù Ninh             
2.79        0.36        

0.58            
1.85 

Nghị quyết đã thông qua diện 
tích thuộc huyện Phù Ninh là  
1,13 ha (trong đó đất lúa 0,26ha, 
đất rừng 0,58 ha, đất khác 0,29 
ha). Nay bổ sung diện tích1,66 
ha (trong đó đất lúa0,1 ha, đất 
khác 1,56ha). Theo Văn bản số 
3886/UBND - CNXD ngày 
05/10/2023; Văn bản số 
1726/UBND - KTN ngày 
17/5/2022 của UBND tỉnh. 
Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

Thị xã Phú Thọ             
0.10              

0.10 

 Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất 

119

Xây dựng các công trình điện: CQT: 
0,14ha (trong đó: đất lúa 0,055ha; đất 
khác: 0,085ha); Các công trình cải 
tạo: 0,029ha (trong đó: đất lúa 
0,015ha, đất khác 0,014ha)

Thành phố Việt Trì Công ty Điện lực Phú 
Thọ

            
0.17        0.07             

0.10 Dự án đang thu hồi, bồi thường

120

Xây dựng các công trình điện: Chống 
quá tải: 0,32ha (trong đó: đất lúa 
0,22ha; đất khác: 0,10ha); Các công 
trình cải tạo: 0,03ha (trong đó: đất 
lúa 0,02ha, đất khác 0,01ha); Các 
công trình mạch vòng: 0,04ha (trong 
đó: đất lúa 0,02ha, đất khác 0,02 ha)

Huyện Phù Ninh Công ty Điện lực Phú 
Thọ

            
0.39 0.26   0.13

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

121

Xây dựng các công trình điện: CQT: 
0,41ha (trong đó: đất lúa 0,33ha; đất 
khác: 0,08ha); Các công trình cải tạo: 
0,039ha (trong đó: đất lúa 0,025ha, 
đất khác 0,014ha)

Huyện Lâm Thao Công ty Điện lực Phú 
Thọ

          
0.445 0.355   0.09

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất
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122

Xây dựng các công trình điện: CQT: 
0,51ha (trong đó: đất lúa 0,39ha; đất 
khác: 0,12ha); Các công trình cải tạo: 
0,03ha (trong đó: đất lúa 0,02ha, đất 
khác 0,01ha)

Huyện Đoan Hùng Công ty Điện lực Phú 
Thọ

            
0.54        0.41             

0.13 

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

123

Xây dựng các công trình điện: Chống 
quá tải: 0,51ha (trong đó: đất lúa 
0,36ha; đất khác: 0,15ha); Các công 
trình cải tạo: 0,24ha (trong đó: đất 
lúa 0,13ha, đất khác 0,11ha);  Các 
công trình mạch vòng: 0,22ha (trong 
đó: đất lúa 0,16ha, đất khác 0,06 ha)

Huyện Cẩm Khê Công ty Điện lực Phú 
Thọ

            
0.97 0.65   0.32

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

124

Dự án xuất tuyến 35 lộ 371, 373, 375 
sau trạm 110kV Cẩm Khê; đường 
dây 35kV mạch vòng Cẩm Khê - Hạ 
Hòa kết nối trạm 110 kV Cẩm Khê; 
Dự án chống quá tải (TT Sông Thao 
cũ) TT Cẩm Khê, Đồng Lương

Các xã thuộc huyện
 Cẩm Khê Điện lực Phú Thọ             

0.12 0.08   0.04
Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

125

Xây dựng các công trình điện: CQT: 
0,14ha (trong đó: đất lúa 0,04ha; đất 
khác: 0,1ha); Các công trình cải tạo: 
0,03ha (trong đó: đất lúa 0,01ha, đất 
khác 0,02ha); Các công trình mạch 
vòng: 0,02ha (trong đó: đất lúa 
0,01ha, đất khác 0,01 ha)

Huyện Yên Lập Công ty Điện lực Phú 
Thọ

            
0.19 0.06   0.13

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

126

Xây dựng các công trình điện: CQT: 
0,1ha (trong đó: đất lúa 0,03ha; đất 
khác: 0,07ha); Các công trình cải tạo: 
0,03ha (trong đó: đất lúa 0,01ha, đất 
khác 0,02ha); Các công trình xuất 
tuyến: 0,01ha (trong đó: đất lúa 
0,01ha, đất khác 0,00 ha)

Huyện Tam Nông Công ty Điện lực Phú 
Thọ

            
0.14 0.05   0.09

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất



54

127

Dự án chống quá tải lưới điện xã Đào 
Xá (0.02ha); Dự án mạch vòng 22kv 
lộ 478 trạm 110kv (0,01ha); Dự án 
chống quá tải các TBA Xuân Lộc 1 
(0.02ha); Dự án chống quá tải TBA 
La Phù 1, La Phù 2; Đoan Hạ 2, Tu 
Vũ 1,3,4; Dự án mạch vòng 35kv 
Tân Phương 2 (0,02ha); dự án mạch 
vòng 35k (0.01ha)

xã: Đào Xá, Thạch 
Đồng, Tân Phương, 
Xuân Lộc, Đoan Hạ, 
(Phượng Mao, Yến 
Mao, Tu Vũ: nay là xã 
Tu Vũ), thị trấn Thanh 
Thủy - huyện Thanh 
Thủy

Điện lực Phú Thọ             
0.08        0.05             

0.03 

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

128

Xây dựng các công trình điện:Các 
công trình cải tạo: 0,03ha (trong đó: 
đất lúa 0,02ha, đất khác 0,01ha); Các 
công trình mạch vòng: 0,04ha (trong 
đó: đất lúa 0,03ha, đất khác 0,01 ha)

Huyện Thanh Thủy Công ty Điện lực Phú 
Thọ

            
0.07        0.05             

0.02 

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

129

Xây dựng các công trình điện: CQT: 
0,27ha (trong đó: đất lúa 0,19ha; đất 
khác: 0,08ha); Các công trình cải tạo: 
0,03ha (trong đó: đất lúa 0,02ha, đất 
khác 0,01ha);  Các công trình mạch 
vòng: 0,02ha (trong đó: đất lúa 
0,01ha, đất khác 0,01 ha)

Huyện Thanh Sơn Công ty Điện lực Phú 
Thọ

            
0.32 0.22   0.1

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

130

Chống quá tải TBA Minh Đài 2, 
Minh Đài 3, xã Minh Đài; Mỹ Thuận 
1, Mỹ Thuận 2, xã Mỹ Thuận; Tân 
Phú 2, xã Tân Phú; Đồng Sơn 1, xã 
Đồng Sơn; Cải tạo lưới điện 35KV 
xã Văn Luông (0,02 ha); Cấp điện 
cho khu Mỹ Á, xã Thu Cúc (0,1 ha)

Xã Minh Đài, Mỹ 
Thuận, Tân Phú, Đồng 
Sơn, Thu Cúc, Văn 
Luông - huyện Tân Sơn

Công ty điện lực Phú 
Thọ

            
0.16 0.12   0.04

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất

131

Xây dựng các công trình điện: CQT: 
0,3ha (trong đó: đất lúa 0,22ha; đất 
khác: 0,08ha); Các công trình cải tạo: 
0,03ha (trong đó: đất lúa 0,02ha, đất 
khác 0,01ha); Các công trình mạch 
vòng: 0,02ha (trong đó: đất lúa 
0,01ha, đất khác 0,01 ha)

Các xã thuộc huyện 
Tân Sơn

Công ty Điện lực Phú 
Thọ

            
0.35 0.25   0.10

Công trình đang thực hiện tiếp 
thủ tục bồi thường giải phóng 
mặt bằng và thu hồi đất
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132 Đường dây và Trạm biến áp 110KV 
Việt Trì 2 

Phượng Lâu, Hùng Lô, 
Kim Đức, Vân Phú, 
Dữu Lâu, Trưng 
Vương, Sông Lô

Điện lực miền Bắc 1.20 1.20    Đang thực hiện công tác giải 
phóng mặt bằng
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Biểu số 03
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THỰC HIỆN 

TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA ĐANG CÒN HIỆU LỰC
(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Ha
Tổng diện tích dự kiến (ha):

Trong đó
STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 

hiện Chủ Đầu tư Tổng 
số Đất lúa  Đất 

RSX 

Các 
loại đất 

khác

Căn cứ thực hiện dự án

 TỔNG SỐ (52 dự án)   399.674 187.145 89.980 122.549  

II
Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 (05 dự án) 

209.52 61.18 76.29 72.05  

Huyện Tam Nông        
15.80 9.67 1.22 4.91

Nghị quyết đã thông qua diện tích 12,97 ha (trong đó: 9,3 
ha đất lúa; 1,01 ha đất rừng sản xuất và 2,66 ha đất khác). 
Nay điều chỉnh diện tích các loại đất thành 15,8 ha trong 
đó: Đất lúa 9,67 ha; đất rừng sản xuất 1,22 ha; đất khác 
4,91 ha.

Huyện Cẩm Khê        
72.67 38.50 10.90 23.27

Nghị quyết đã thông qua diện tích 93,67 ha (trong đó: 
34,57 ha đất lúa; 40 ha đất rừng sản xuất và 19,1 ha đất 
khác). Nay điều chỉnh giảm diện tích còn 72,67 ha trong 
đó: Đất lúa 38,5 ha; đất rừng sản xuất 10,9 ha; đất khác 
23,27 ha.

1

Đường giao thông liên vùng kết 
nối đường Hồ Chí Minh với QL 
70B, QL 32C tỉnh Phú Thọ di tỉnh 
Yên Bái 

huyện Hạ Hòa

Sở GTVT

       
35.96 8.72 16.37 10.87

Nghị quyết đã thông qua diện tích 35,96 ha (trong đó: 9,7 
ha đất lúa; 16,37 ha đất rừng sản xuất và 9,89 ha đất khác). 
Nay điều chỉnh diện tích các loại đất thành 35,96 ha trong 
đó: Đất lúa 8,72 ha; đất rừng sản xuất 16,37 ha; đất khác 
10,87 ha

2
 Cải tạo, năng cấp lưới điện 10kV 
lộ 971 sau TG 35kV/10kV Khải 
Xuân lên vận hành 22kV 

Xã  Hà Lộc - TX 
Phú Thọ 

Công ty Điện lực 
Phú Thọ

         
0.04 0.02  0.02

Nghị quyết đã thông qua với diện tích 0,22 ha (trong đó 
0,125 ha đất lúa; 0,03ha  đất rừng sản xuất và 0,065 đất 
khác trên địa bàn huyện Phù Ninh). Nay điều chỉnh bổ sung 
thêm địa bàn xã Hà Lộc - Thị xã Phú Thọ diện tích 0,04 ha 
trong đó (đất lúa 0,02 ha và 0,02 ha đất khác) và địa bàn xã 
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Xã  Khải Xuân - 
huyện Thanh Ba 

Công ty Điện lực 
Phú Thọ

         
0.05 0.02  0.03

Khải Xuân - huyện Thanh Ba diện tích 0,05 ha trong đó 
(đất lúa 0,02 ha và 0,03 đất khác)

3

Giao đất ở, tái định cư để thực 
hiện dự án: đường giao thông kết 
nối từ đường tỉnh 323 đến Quốc lộ 
2.

Các xã: Tiên Du, 
Gia Thanh, Phú 
Lộc

Sở Giao thông 
vận tải     

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Tái định cư dự án 
đường 323 đến Quốc lộ 2. Nay điều chỉnh tên dự án thành: 
Giao đất ở, tái định cư để thực hiện dự án: đường giao 
thông kết nối từ đường tỉnh 323 đến Quốc lộ 2. Theo Quyết 
định số 2539/QĐ- UBND ngày 09/10/2021 của UBND tỉnh 
phê duyệt dự án đầu tư.

4
Điểm dân cư nông thôn và khu tái 
định cư cụm công nghiệp Phú Gia, 
huyện Phù Ninh

Khu 1B, xã Phú 
Nham

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Dự án khu tái định cư 
dự án cụm công nghiệp Phú Gia. Nay điều chỉnh tên dự án 
thành: Điểm dân cư nông thôn và khu tái định cư cụm công 
nghiệp Phú Gia, huyện Phù Ninh. Theo Quyết định số 
256/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 phê duyệt QH chi tiết 

Huyện Yên Lập        
1.39   0.22  1.17

5 Dự án Hồ chứa nước Thục Luyện, 
huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Huyện Thanh Sơn

Sở NN&PTNT

     
83.61   4.03 47.80 31.78

Nghị quyết đã thông qua: huyện Yên Lập 1,39 ha (đất lúa 
0,3 ha; đất RSX 0,28 ha, đất khác 0,81 ha) và huyện Thanh 
Sơn: 83,61 ha (đất lúa 2,5 ha; đất RSX 40,72 ha, đất khác 
40,39 ha). Nay điều chỉnh cơ cấu đất huyện Yên Lập (đất 
lúa giảm 0,08 ha; đất RSX giảm 0,28 ha, đất khác tăng 0,36 
ha); Tổng diện tích huyện Yên Lập sau điều chỉnh là 1,39 
ha (đất lúa 0,22 ha; đất khác 1,17 ha). Điều chỉnh cơ cấu 
đất huyện Thanh Sơn (đất lúa tăng 1,53 ha; đất RSX tăng  
7,08 ha, đất khác giảm 8,61 ha); Tổng diện tích huyện 
Thanh Sơn sau điều chỉnh là 83,61 ha (Trong đó đất lúa 
4,03 ha; đất RSX 47,8 ha; đất khác 31,78 ha).

III
Nghị quyết số 23/2021/NQHĐND ngày 09/12/2021 (14 dự án)

16.30 10.585 1.35 4.365  

6 Đầu tư xây dựng hệ thống cấp 
nước xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh Xã Lệ Mỹ

Công ty cổ phần 
cấp nước Phú 
Thọ

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Xây dựng hệ thống cấp 
nước xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh. Nay điều chỉnh tên dự án 
thành: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Lệ Mỹ, 
huyện Phù Ninh. Theo Quyết định số 3247/QĐ-UBND 
ngày 13/12/2021 chấp thuận chủ trương đầu tư

7 Điểm dân cư đô thị

khu 4, khu 6 và 
khu Nam Tiến, 
thị trấn Phong 
Châu

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Điểm dân cư nông 
thôn; địa điểm: khu 4, khu 6 và khu Nam Tiến. Nay điều 
chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư đô thị. Điều chỉnh địa 
điểm: khu 4, khu 6 và khu Nam Tiến, thị trấn Phong Châu.
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8 Điểm dân cư nông thôn đồng Ao Phân, xã 
Hạ Giáp

UBND huyện 
Phù Ninh     

Nghị quyết đã thông qua địa điểm thực hiện: Ao Phân xã 
Hạ Giáp. Nay điều chỉnh địa điểm thực hiện: đồng Ao 
Phân, xã Hạ Giáp. Theo Theo Quyết định số 2547/QĐ-
UBND ngày 31/12/2021 phê duyệt QH chi tiết.

9
Điểm dân cư nông thôn, trường 
MN và xây dựng chợ tại khu Mả 
Vàng, xã Bình Phú

khu Gai Hạ, xã 
Bình Phú

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Điểm dân cư nông 
thôn; địa điểm thực hiện: Mả Vàng (khu 5), xã Tử Đà (nay 
là Bình Phú). Nay điều chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư 
nông thôn, trường MN và xây dựng chợ tại khu Mả Vàng, 
xã Bình Phú; điều chỉnh địa điểm thực hiện: khu Gai Hạ, xã 
Bình Phú. Theo Quyết định số 1870/QĐ-UBND 
ngày21/10/2020 phê duyệt điều chỉnh QH chi tiết.

10

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư 
cho các hộ bị di dời để đảm bảo 
khoảng cách an toàn về môi 
trường của dự án Nhà máy xử lý  
rác thải sinh hoạt phát điện tại xã 
Trạm Thản 

Khu 5, xã Trạm 
Thản; khu 3,5 xã 
Liên Hoa

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu tái định cư các hộ 
phải di chuyển do ảnh hưởng của nhà máy xử lý chất thải 
rắn (Trạm thản 1,4 ha; Liên Hoa 2,6 ha). Nay điều chỉnh 
tên dự án thành: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư cho các 
hộ bị di dời để đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường 
của dự án Nhà máy xử lý  rác thải sinh hoạt phát điện tại xã 
Trạm Thản. Theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 
25/10/2022 v/v duyệt chủ trương đầu tư.

11 Điểm dân cư nông thôn tại xã 
Trạm Thản

Đồng Cây Trám, 
xã Trạm Thản

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật khu dân cư; địa điểm: khu 3, xã Trạm Thản. Nay điều 
chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư nông thôn tại xã Trạm 
Thản; điều chỉnh địa điểm thành: Đồng Cây Trám, xã Trạm 
Thản. Theo Quyết định số 04a/QĐ-UBND ngày 
06/01/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn bản số 
161/TB- UBND ngày 27/10/2023 thông báo về việc xác 
định tên dự án, vị trí, địa điểm thực hiện dự án. 

12 Khu dân cư phía Bắc thị trấn Cẩm 
Khê, huyện Cẩm Khê

Khu Sơn Hà, thị 
trấn Cẩm Khê, 
huyện Cẩm Khê

Công ty cổ phần 
Tuấn Huy Phú 
Thọ

         
1.52 1.465  0.055

Nghị quyết đã thông qua diện tích 1,49 ha (gồm, đất lúa 1,2 
ha; đất khác 0,29 ha nay đề nghị điều chỉnh thành diện tích 
1,52 ha, trong đó đất trồng lúa 1,465 ha, đất khác 0,055 ha 

13 Dự án xây dựng điểm dân cư nông 
thôn xã Tứ Xã

khu Đồng Bưởi, 
xã Tứ Xã UBND xã Tứ Xã          

1.02 0.94  0.08

Nghị quyết đã thông qua 4,22 ha (đất lúa: 4,0 ha; đất khác: 
0,22 ha). Nay bổ sung 1,02 ha, trong đó 0,94 ha đất lúa; đất 
khác 0,08 ha do điều chỉnh QHCTXD (Quyết định phê 
duyệt điều chỉnh số 4854/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của 
UBND huyện Lâm Thao)
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14 Điểm dân cư nông thôn Khu 4 xã 
Chí Tiên, huyện Thanh Ba

Khu 4, xã Chí 
Tiên

UBND huyện 
Thanh Ba

         
0.25 0.25   

Nghị quyết đã thông qua diện tích 0,5 ha (Trong đó: Đất 
lúa 0,5 ha), địa điểm tại Khu 3, xã Chí Tiên. Nay bổ sung 
0,25 ha đất lúa và điều chỉnh địa điểm khu 4, xã Chí Tiên

15

Tuyến đường từ khu công nghiệp 
Thụy Vân đến tuyến số 2 rừng 
Quốc gia Đền Hùng, thành phố 
Việt Trì

Các xã: Thụy 
Vân, Thanh Đình, 
Chu Hóa, TP Việt 
Trì

UBND thành 
phố Việt Trì

         
2.20   2.20

Nghị quyết đã thông qua tên dự án là "Tuyến đường từ khu 
công nghiệp Thụy Vân đến thị trấn Hùng Sơn" nay điều 
chỉnh thành "Tuyến đường từ khu công nghiệp Thụy Vân 
đến tuyến số 2 rừng Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt 
Trì" và  bổ sung  2,2 ha đất khác

16
Khu dân cư tại khu Đồng Cây 
Vông, phường Thanh Miếu, thành 
phố Việt Trì

Phường Thanh 
Miếu

Ban QLDA xây 
dựng công trình 
hạ tầng thành 
phố Việt Trì

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án là "Dự án XD Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư tại khu Đồng Cây Vông" nay điều 
chỉnh thành "Khu dân cư tại khu Đồng Cây Vông, phường 
Thanh Miếu, thành phố Việt Trì"
Điều chỉnh chủ đầu tư từ "UBND phường Thanh Miếu" 
thành "Ban quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng 
thành phố Việt Trì"

17

Xử lý khắc phục điểm tiềm ẩn tại 
nạn giao thông trên đoạn 
Km112+00 - Km114+160/ QL32 
tỉnh Phú Thọ

 Huyện Tân Sơn Sở GTVT 2  1 1

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Xử lý điểm đen tai nạn 
giao thông trên đoạn Km112+00 - Km114+00, QL.32, tỉnh 
Phú Thọ.Nay điều chỉnh tên dự án thành:Xử lý khắc phục 
điểm tiềm ẩn tại nạn giao thông trên đoạn Km112+00 - 
Km114+160/ QL32 tỉnh Phú Thọ (theo QĐ số 1428/QĐ-
CĐBVN ngày 07/4/2023 về duyệt dự án đầu tư

18

Khu dân cư nông thôn mới xã Bảo 
Yên Xã Bảo Yên, 

huyện Thanh 
Thủy

Công ty cổ phần 
địa ốc xanh Sài 
Gòn Thuận 
Phước

         
8.23 7.73  0.5

Nghị quyết đã thông qua diện tích 7,67 ha (Trong đó: Đất 
Lúa 6,35 ha, đất khác 1,32 ha), được bổ sung 0,56ha đất lúa 
tại nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 30/5/2022.  Nay 
điều chỉnh cơ cấu loại đất. Tổng diện tích sau điều chỉnh là 
8,23ha, trong đó: Đất lúa 7,17 ha; đất khác: 0,50 ha

19 Cải tạo, nâng cấp hồ Vỡ, xã 
Lương Sơn

Xã Lương Sơn Sở NN&PTNT          
1.08 0.2 0.35 0.53

Nghị quyết đã thông qua 1,08 ha (Trong đó đất lúa 0,2 ha; 
đất RSX 0,28 ha; đất khác 0,6 ha). Nay điều chỉnh loại đất 
thành: đất lúa 0,2 ha, đất rừng sản xuất 0,35 ha; đất khác là 
0,53 ha.

IV Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 30/5/2022 (01 dự án)             
-              -                

-   
             
-    
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20
Dự án xây dựng khu dân cư nông 
thôn mới Cao Xá, huyện Lâm 
Thao

Xã Cao Xá

Đại diện CĐT: 
Công ty cổ phần 
phát triển bất 
động sản Hòa 
Phát Hà Nội

            
-      

Nghị quyết đã thông qua tên dự án là "Dự án khu dân cư 
nông thôn sinh thái xã Cao Xá, huyện Lâm Thao" nay điều 
chỉnh tên thành "Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn 
mới Cao Xá, huyện Lâm Thao"

V Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 (11 dự án)      
13.21       3.50          

3.85 
        
5.86  

21
Điểm dân cư nông thôn tại Trầm 
Bùng, Đồng Lôi thuộc khu 4 xã 
Trị Quận, huyện Phù Ninh

Khu 4 - Xã Trị 
Quận   

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu dân cư nông thôn. 
Nay điều chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư nông thôn tại 
Trầm Bùng, Đồng Lôi thuộc khu 4 xã Trị Quận, huyện Phù 
Ninh. Theo Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 
phê duyệt QH chi tiết 

22
Điểm dân cư nông thôn tại Đồng 
Lôi thuộc khu 4 xã Trị Quận, 
huyện Phù Ninh

Khu 4 - Xã Trị 
Quận

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu dân cư nông thôn. 
Nay điều chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư nông thôn tại 
Đồng Lôi thuộc khu 4 xã Trị Quận, huyện Phù Ninh. Theo 
Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 phê duyệt 
QH chi tiết.

23
Điểm dân cư nông thôn tại Đồng 
Đụn thuộc khu 10 xã Trị Quận, 
huyện Phù Ninh

khu 10 - xã Trị 
Quận

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu dân cư nông thôn; 
Nay điều chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư nông thôn tại 
Đồng Đụn thuộc khu 10 xã Trị Quận, huyện Phù Ninh. 
Theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 phê 
duyệt QH chi tiết .

24
Điểm dân cư nông thôn tại Dộc Sỹ 
thuộc khu 3 xã Trị Quận, huyện 
Phù Ninh

khu 3 - xã Trị 
Quận

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu dân cư nông thôn. 
Nay điều chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư nông thôn tại 
Dộc Sỹ thuộc khu 3 xã Trị Quận, huyện Phù Ninh. Theo 
Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 phê duyệt 
QH chi tiết.

25
Điểm dân cư nông thôn tại Ao Rạc 
thuộc khu 6 xã Trị Quận, huyện 
Phù Ninh

Khu 6 - Xã Trị 
Quận

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu dân cư nông thôn;. 
Nay điều chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư nông thôn tại 
Ao Rạc thuộc khu 6 xã Trị Quận, huyện Phù Ninh. Theo 
Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 phê duyệt 
QH chi tiết.

26
Điểm dân cư nông thôn tại Cổng 
Chốt thuộc khu 6 xã Trị Quận, 
huyện Phù Ninh

Khu 6 - Xã Trị 
Quận

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu dân cư nông thôn. 
Nay điều chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư nông thôn tại 
Cổng Chốt thuộc khu 6 xã Trị Quận, huyện Phù Ninh. 
Theo Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 phê 
duyệt QH chi tiết.
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27
Điểm dân cư nông thôn tại Đồng 
Đình, khu 5, xã Trung Giáp, huyện 
Phù Ninh

Khu 5 - Xã Trung 
Giáp

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu dân cư nông thôn; 
Nay điều chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư nông thôn tại 
Đồng Đình, khu 5, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh; . Theo 
Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 phê duyệt 
QH chi tiết

28

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư 
thuộc dự án Cải tạo, gia cố và 
nâng cấp đường Âu Cơ (Giai đoạn 
I) 

Xã Bình Phú, xã 
An Đạo, xã Phù 
Ninh, xã Tiên Du, 
Huyện Phù Ninh

Sở NN&PTNT 0.23 0.20  0.03

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Xây dựng hạ tầng khu 
tái định cư - Giai đoạn I (Thuộc dự án Cải tạo, gia cố và 
nâng cấp đường Âu Cơ); địa điểm thực hiện: Xã Bình Phú, 
xã Phù Ninh, xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh; tổng diện tích: 
3,60 ha (trong đó: đất lúa 1,80ha, đất khác 1,80 ha). Nay 
điều chỉnh tên dự án thành: Xây dựng hạ tầng khu tái định 
cư thuộc dự án Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ 
(Giai đoạn I); điều chỉnh địa điểm thực hiện thành: Xã Bình 
Phú, xã An Đạo, xã Phù Ninh, xã Tiên Du, Huyện Phù 
Ninh; bổ sung diện tích 0,23 ha (gồm: 0,20 ha đất lúa và 
0,03 ha đất khác). Tổng diện tích sau bổ sung là: 3,83 ha 
(trong đó: đất lúa 2,00ha, đất khác 1,83 ha). Theo Quyết 
định số 139/QĐ-SNN ngày 18/4/2023 của Sở NN&PTNT.

29

Tuyến đường  kết nối mở rộng thị 
trấn Thanh Ba đi đường tỉnh 314 
và đường tỉnh 314 với khu vực 
phía Nam của huyện (Giai đoạn 1)

TT Thanh Ba, xã 
Ninh Dân, xã 
Quảng Yên

UBND huyện 
Thanh Ba 10.86 2.30 3.85 4.71

Nghị quyết đã thông qua diện tích 8,70 ha (Trong đó: Đất 
lúa 2,5 ha; đất khác 6,2 ha). Nay tăng diện tích 2,16 ha và 
điều chỉnh cơ cấu loại đất. Tổng diện tích thực hiện dự án 
là 10,86 ha (Trong đó: đất lúa 2,3 ha, đất rừng sản xuất 
3,85 ha, đất khác 4,71 ha)

30 373 Phú Thọ - 371 Cẩm Khê

Xã Sơn Tình, 
Hương Lung, Phú 
Lạc, Phú Khê, 
Yên Tập

 Công ty Điện 
lực Phú Thọ 

         
0.02   0.02 Nghị quyết đã thông qua với diện tích 0,015 ha đất lúa. 

Nay điều chỉnh bổ sung thêm diện tích 0,02 ha đất khác

31

Khu dân cư nông thôn (Phục vụ 
giao đất tái định cư Tuyến đường 
kết nối mở rộng thị trấn Thanh Ba 
đi đường tỉnh 314 và đường tỉnh 
314B với khu vực phía Nam của 
huyện (Giai đoạn 1) 

Xã Ninh Dân, 
huyện Thanh Ba

UBND huyện 
Thanh Ba

         
2.10 1.00  1.10

Nghị quyết đã thông qua diện tích 1,95 ha (Trong đó: Đất 
lúa 0,25 ha; đất khác 1,7 ha). Nay bổ sung 0,15 ha và điều 
chỉnh cơ cấu loại đất. Tổng diện tích sau bổ sung và điều 
chỉnh là 2,1ha (Trong đó: Đất lúa 1 ha, đất khác 1,1 ha)

VI Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 (09 dự án) 100.43 94.53 0.42 5.48  
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32

Đấu giá QSD đất khu 11 xã Hà 
Thạch

Khu 11, xã Hà 
Thạch

UBND thị xã 
Phú Thọ 1.00        

1.00   

Nghị quyết đã thông qua diện tích 3,0 ha (đất lúa: 1,5 ha, 
đất khác:1,5 ha). Nay bổ sung 1,0 ha đất lúa và đổi tên dự 
án từ Dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu Thiện Lợi (khu 
11 cũ-ven ĐT 325B), xã Hà Thạch thành: Đấu giá QSD đất 
khu 11 xã Hà Thạch

33 Xây dựng nhà văn hoá khu 7, thị 
trấn Hùng Sơn

khu 7, thị trấn
 Hùng Sơn

UBND TT Hùng 
Sơn 0.20        

0.19           
0.01 

Nghị quyết đã thông qua 0,20 ha (đất lúa: 0,05 ha; đất 
khác: 0,15 ha). Nay điều chỉnh loại đất thành: đất lúa 0,19 
ha; đất khác 0,01 ha

34
Điểm dân cư nông thôn tại Khuân 
Muốc, Khuân Thiên thuộc khu 7, 
xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh

Khuân Muốc, 
Khuân Thiên, khu 
7, xã Gia Thanh

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu dân cư nông thôn 
mới; Nay điều chỉnh tên dự án thành: Điểm dân cư nông 
thôn tại Khuân Muốc, Khuân Thiên thuộc khu 7, xã Gia 
Thanh, huyện Phù Ninh. Theo Quyết định số 2752/QĐ-
UBND ngày 31/12/2019 phê duyệt QH chi tiết.

35

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư 
thuộc dự án: Cải tạo, gia cố và 
nâng cấp đường Âu Cơ (Giai đoạn 
II) 

Xã Bảo Thanh, xã 
Phù Ninh, xã 
Tiên Du, huyện 
Phù Ninh

Sở NN & PTNT 3.77 1.80 0.01 1.96

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Xây dựng hạ tầng khu 
tái định cư - Giai đoạn II (Thuộc dự án Cải tạo, gia cố và 
nâng cấp đường Âu Cơ); địa điểm thực hiện: Xã Bảo 
Thanh, xã An Đạo, Huyện Phù Ninh); tổng diện tích: 4,00 
ha (trong đó: đất lúa 2,00ha, đất khác 2,0 ha). Nay điều 
chỉnh tên dự án thành: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư 
thuộc dự án Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (Giai 
đoạn II); điều chỉnh địa điểm thực hiện thành: Xã Bảo 
Thanh, xã Phù Ninh, xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh; điều 
chỉnh giảm diện tích còn 3,77 ha (trong đó: đất lúa1,80ha, 
đất rừng sản xuất 0,01ha, đất khác 1,96 ha). Theo Quyết 
định số 139/QĐ-SNN ngày 18/4/2023 của Sở NN&PTNT.

36 Nhà máy may xuất khẩu Hoàng 
Hà khu 6, xã Phú Mỹ

Công ty TNHH 
may xuất khẩu 
và thương mại 
Hoàng Hà

0.36        
0.36   

Nghị quyết đã thông qua diện tích là 1,12 ha (trong đó, đất 
lúa là 0,25 ha; các loại đất khác là 0,87 ha). Nay bổ sung 
diện tích 0,36 ha đất lúa. Theo Quyết định số 2205/QĐ-
UBND ngày 16/10/2022 của UBND tỉnh; Kết luận số 
08/KL-TTr ngày 12/7/2023 của Thanh tra tỉnh

37

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông liên xã Đồng Xuân đi Thị 
trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba 
(tuyến khu 4 xã Đồng Xuân đi khu 
3 Thị trấn)

Xã Đồng Xuân, 
Thị trấn Thanh 
Ba

UBND huyện 
Thanh Ba 4.14        

2.10 
          
0.41 

         
1.63 

Nghị quyết đã thông qua diện tích 3,70 ha (Trong đó: Đất 
lúa 2,0 ha; đất khác 1,7 ha). Nay tăng diện tích 0,44 ha và 
điều chỉnh cơ cấu loại đất. Tổng diện tích thực hiện dự án 
là 4,14 ha (Trong đó: đất lúa 2,10 ha, đất rừng sản xuất 
0,41 ha, đất khác: 1,63 ha)
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38

Xây dựng nhà tang lễ thành phố 
Việt Trì; Mở rộng nghĩa trang An 
Thái, hạ tầng kỹ thuật và các hạng 
mục phụ trợ

Phường Vân Phú UBND Thành 
phố Việt Trì

            
-      

Nghị quyết đã thông qua tên dự án là "Nhà tang lễ thành 
phố" nay điều chỉnh thành "Xây dựng nhà tang lễ thành 
phố Việt Trì; Mở rộng nghĩa trang An Thái, hạ tầng kỹ 
thuật và các hạng mục phụ trợ"

 Xã Tân Phương - 
huyện Thanh 
Thủy 

0.07 0.03  0.04

39

Nâng cao năng lực truyền tải mạch 
vòng 22kV giữa lộ 473 trạm 
110kV Trung Hà và lộ 478 trạm 
110kV Phố Vàng, tỉnh Phú Thọ

 Xã Xuân Lộc - 
huyện Thanh 
Thủy 

Công ty Điện lực 
Phú Thọ

0.07 0.03  0.04

Nghị quyết thông qua diện tích 0,19 ha trong đó (0,06 đất 
lúa và 0,013 đất khác). Nay bồ sung thêm địa bàn xã Xuân 
Lộc - huyện Thanh Thủy diện tích 0,07 ha trong đó (0,03 
ha đất lúa và 0,04 ha đất khác) và địa bàn xã Tân Phương - 
huyện Thanh Thủy diện tích 0,07 ha trong đó (0,03 ha đất 
lúa và 0,04ha đất khác)

Xã Sơn Thủy, 
huyện Thanh 
Thủy

57.77 56.63  1.14

40 Khu dân cư nông thôn mới tại xã 
Sơn Thuỷ và xã Bảo Yên

Xã Bảo Yên, 
huyện Thanh 
Thủy

Đấu thầu lựa 
chọn Nhà đầu tư

33.05 32.39  0.66

Nghị quyết đã thông qua 196,35ha, gồm: Đất lúa 132,92ha; 
Đất khác 4,03ha. Nay điều chỉnh giảm diện tích dự án còn 
90,82ha, gồm: Đất lúa 89,02ha; Đất khác 1,80ha (Quyết 
định số 1546/QĐ-UBND ngày 26/07/2023 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt nhiệm vụ  và dự toán kinh phí 
lập đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 Khu dân cư nông thôn mới tại xã Sơn Thuỷ và xã 
Bảo Yên, huyện Thanh Thuỷ).

VII Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 (04 dự án) 34.074 10.710 3.900 19.464  

UBND xã Thanh 
Uyên - huyện 
Tam Nông

0.014 0.01  0.004

41 Chống quá tải lưới điện phân phối 
huyện Tam Nông năm 2021

UBND xã Hiền 
Quan - huyện 
Tam Nông

Công ty Điện lực 
Phú Thọ

0.01   0.01

Dự án đã được thông qua tại NQ 20/2020, điều chỉnh địa 
điểm thực hiện dự án tại NQ 02/2023, nay đề nghị bổ sung 
0,024 ha gồm 0,01 ha đất lúa, 0,004 ha đất khác tại xã 
Thanh Uyên và 0,01 ha đất khác tại xã Hiền Quan. Tổng 
diện tích thực hiện dự án là 0,04 ha trong đó có 0,02 ha đất 
lúa (0,01 ha tại xã Thanh Uyên và 0,01 ha tại xã Hiền 
Quan) và 0,02 ha đất khác (0,01 ha tại xã Thanh Uyên và 
0,01 ha tại xã Hiền Quan

42

Đường Giao thông nối từ 
ĐT.325B (cụm công nghiệp bắc 
Lâm Thao) - QL.2 - đường 
tỉnh.323H - đường huyện P2 (Cụm 
Công Nghiệp Phú Gia, huyện Phù 
Ninh)

Huyện Phù Ninh 
(xã Phú Nham, xã 
Gia Thanh, xã 
Phú Lộc); 

UBND huyện 
Phù Ninh 13.84 5.00 0.60 8.24

Nghị quyết đã thông qua diện tích là 13,84 ha (trong đó đất 
lúa là 2,04ha; đất RSX 0,60 ha, các loại đất khác là 
11,20ha). Nay điều chỉnh cơ cấu loại đất thành: đất lúa 5,0 
ha, đất RSX 0,60 ha, các loại đất khác là 8,24 ha. 
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43
Bổ sung tuyến đường kéo dài từ 
điểm đầu của dự án (tại km0) đến 
Quốc lộ 32 

Các xã Vạn 
Xuân, Hương 
Nộn, huyện Tam 
Nông

Sở GTVT 10.60 4.20 2.80 3.60

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Cải tạo, nâng cấp 
đường tỉnh 315, đoạn từ Trung tâm y tế huyện Tam Nông 
đến ngã tư tránh lũ, kết nối với đường giao thông liên vùng 
đi Cẩm Khê, Hạ Hòa nay đổi tên thành Bổ sung tuyến 
đường kéo dài từ điểm đầu của dự án (tại km0) đến Quốc lộ 
32, điều chỉnh chủ đầu tư từ UBND huyện Tam Nông 
thành Sở GTVT,  diện tích 7,8 ha điều chỉnh tăng lên thành 
10,6ha trong đó: Đất lúa 4,2 ha; đất rừng sản xuất 2,8 ha; 
đất khác 3,6  ha.

44

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối 
đường tỉnh 325 B kết nối đường 
HCM đi cầu Ngọc Tháp và tuyến 
cứu hộ cứu nạn (GĐ1)

Xã Tiên Kiên, xã 
Xuân Lũng, 
huyện Lâm Thao

UBND thị xã 
Phú Thọ 9.61 1.5 0.5 7.61

Nghị quyết đã thông qua diện tích 9,61ha, trong đó: đất lúa 
1,0ha; đất khác 8,61ha. Nay điều chỉnh cơ cấu loại đất 
thành: đất lúa 1,5ha; đất rừng sản xuất 0,5ha; đất khác 
7,61ha

VIII Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 (08 dự án) 26.14 6.64 4.17 15.33  

45

Chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa xen ghép trong các khu 
dân cư sang đất ở nông thôn cho 
hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tái 
định cư phục vụ dự án: Nâng cấp 
cải tạo đường tỉnh 314 đoạn từ Ấm 
Hạ đi Quốc lộ 70 huyện Hạ Hòa

Xã Đại Phạm, xã 
Hà Lương, xã Gia 
Điền

Hộ gia đình, cá 
nhân

            
-      

Nghị quyết đã thông qua địa điểm thực hiện dự án là "xã 
Đại Phạm, xã Gia Điền, xã Ấm Hạ" và chủ đầu tư là 
UBND huyện Hạ Hòa. Nay điều chỉnh địa điểm thành " xã 
Đại Phạm, xã Hà Lương, xã Gia Điền" và Chủ đầu tư là hộ 
gia đình, cá nhân

46 Nhà máy sản xuất Pallet từ nguyên 
liệu gỗ và nhựa Plastic

Xã Tiên Lương, 
huyện Cẩm Khê

Công ty TNHH 
Ngọc Hào Việt 
Nam

5.00 0.23  4.77
Nghị quyết đã thông qua diện tích 5,0 ha, trong đó đất 
trồng lúa 0,17 ha; đất khác 4,83 ha nay điều chỉnh cơ cấu 
loại đất thành: đất trồng lúa 0,23 ha, đất khác 4,77 ha 

47 Đường giao thông kết nối QL 2 đi 
đường tránh thị trấn Phong Châu

TT Phong Châu, 
xã Phù Ninh, 
huyện Phù Ninh

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

6.79 0.80  5.99

Nghị quyết đã thông qua: Tổng diện tích là 3,64ha (trong 
đó đất lúa là 0,30ha; các loại đất khác là 3,34ha). Nay bổ 
sung diện tích 3,15 ha (trong đó: đất lúa là 0,30ha; các loại 
đất khác là 2,85 ha đất khác) và điều chỉnh cơ cấu loại đất. 
Tổng diện tích sau bổ sung là 6,79 ha (trong đó: đất lúa là 
0,80ha; các loại đất khác là 5,99 ha đất khác)  Theo Quyết 
định số 831a/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND huyện 
phê duyệt chủ trương đầu tư.
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48
Khu nhà ở đô thị đồng Trầm Quan, 
thị trấn Phong Châu, huyện Phù 
Ninh

Thị trấn Phong 
Châu

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng huyện Phù 
Ninh

    

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu nhà ở đô thị Trầm 
Quan. Nay điều chỉnh tên dự án thành: Khu nhà ở đô thị 
đồng Trầm Quan, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh. 
Theo Quyết định số 5124/QĐ-KTN ngày 06/11/2019 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương đầu tư. 

49

Trạm bơm, tuyến đường ống cấp 
nước thô từ sông Lô về nhà máy, 
tuyến ống xả nước thải sau xửl ý 
từ nhà máy và các công trình cơ sở 
hạ tầng đồng bộ

Xã Trạm Thản, 
xã Liên Hoa, xã 
Lệ Mỹ, xã Phú 
Mỹ.

Công ty 
UNITED 
EXPERT 
INVESTMENTS 
BV

1.50   1.50
Nghị quyết đã thông qua diện tích là: 2,10 ha (trong đó đất 
lúa là 1,7ha; đất RSX là 0,01ha, các loại đất khác là 
0,39ha). Nay bổ sung diện tích 1,50 ha đất khác 

50

Đường cơ động Sở chỉ huy thường 
xuyên Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ kết 
nối giao thông với đường Nguyễn 
Tất Thành

Phường Vân Phú, 
xã Chu Hóa, 
thành phố Việt 
Trì

Bộ CHQS tỉnh 
Phú Thọ     

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Đường cơ động khí tài 
vào Sở chỉ huy thường xuyên Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. Nay 
điều chỉnh tên dự án thành: Đường cơ động Sở chỉ huy 
thường xuyên Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ kết nối giao thông 
với đường Nguyễn Tất Thành. Theo Quyết định số 
1958/QĐ-UBND ngày18/9/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về chủ trương đầu tư. 

51
Xử lý điểm đen tai nạn giao thông 
đoạn Km82+900 - Km83+700 
QL.2D, tỉnh Phú Thọ

Huyện Hạ Hòa Sở Giao thông 
vận tải

         
0.75 0.25           

0.50 

Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 đã thông 
qua diện tích 0,75ha đất khác. Nay điều chỉnh cơ cấu loại 
đất thành: 0,25ha đất lúa và 0,5ha đất khác

52

Đầu tư xây dựng tuyến nhánh để 
kết nối từ tuyến chính đến khu 
công nghiệp Cẩm Khê (Nghi quyết 
số 08/2023/NQ-HĐND 
ngày14/7/2023)

Huyện Cẩm Khê Sở GTVT 12.1 5.36 4.17 2.57

Nghị quyết đã thông qua diện tích 14,0 ha (trong đó: 9,9 ha 
đất lúa; 2,5ha đất RPH và 1,6 ha đất khác). Nay điều chỉnh 
giảm diện tích còn 12,1ha trong đó: Đất lúa 5,36 ha; đất 
rừng sản xuất 4,17 ha; đất khác 2,57 ha.
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Biểu số 04
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN  PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN 10 HÉC TA 

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN 20 HÉC TA SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN 

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2023/NQ-HĐND ngày  12 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Ha

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Trong đó
STT Tên dự án, công trình Địa điểm thực 

hiện Chủ Đầu tư Tổng 
số Đất 

lúa
Đất 
RSX

Các 
loại 
đất 

khác

Căn cứ pháp lý

 Tổng cộng (03 dự án)   215.25 145.91 28.49 40.85  

Huyện Tam 
Nông

      
15.80 9.67 1.22 4.91

Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021  đã 
thông qua diện tích 12,97 ha (trong đó: 9,3 ha đất lúa; 1,01 
ha đất rừng sản xuất và 2,66 ha đất khác). Nay điều chỉnh 
diện tích các loại đất thành 15,8 ha trong đó: Đất lúa 9,67 
ha; đất rừng sản xuất 1,22 ha; đất khác 4,91 ha.

1
Đường giao thông liên vùng kết 
nối đường Hồ Chí Minh với QL 
70B, QL 32C tỉnh Phú Thọ di 
tỉnh Yên Bái 

Huyện Cẩm Khê

Sở GTVT

      
72.67 38.50 10.90 23.27

Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021   đã 
thông qua diện tích 93,67 ha (trong đó: 34,57 ha đất lúa; 
40 ha đất rừng sản xuất và 19,1 ha đất khác). Nay điều 
chỉnh giảm diện tích còn 72,67 ha trong đó: Đất lúa 38,5 
ha; đất rừng sản xuất 10,9 ha; đất khác 23,27 ha.
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huyện Hạ Hòa       
35.96 8.72 16.37 10.87

Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021   đã 
thông qua diện tích 35,96 ha (trong đó: 9,7 ha đất lúa; 
16,37 ha đất rừng sản xuất và 9,89 ha đất khác). Nay điều 
chỉnh diện tích các loại đất thành 35,96 ha trong đó: Đất 
lúa 8,72 ha; đất rừng sản xuất 16,37 ha; đất khác 10,87 ha

2
Dự án xây dựng khu dân cư nông 
thôn mới Cao Xá, huyện Lâm 
Thao

Xã Cao Xá

Đại diện CĐT: 
Công ty cổ phần 
phát triển bất 
động sản Hòa 
Phát Hà Nội

            
-      

Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 30/5/2022 đã 
thông qua tên dự án là "Dự án khu dân cư nông thôn sinh 
thái xã Cao Xá, huyện Lâm Thao" nay điều chỉnh tên 
thành "Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới Cao Xá, 
huyện Lâm Thao"

Xã Sơn Thủy, 
huyện Thanh 
Thủy

57.77 56.63  1.14

3 Khu dân cư nông thôn mới tại xã 
Sơn Thuỷ và xã Bảo Yên

Xã Bảo Yên, 
huyện Thanh 
Thủy

Đấu thầu lựa 
chọn Nhà đầu tư

33.05 32.39  0.66

Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 đã thông 
qua 196,35ha, gồm: Đất lúa 132,92ha; Đất khác 4,03ha. 
Nay điều chỉnh giảm diện tích dự án còn 90,82ha, gồm: 
Đất lúa 89,02ha; Đất khác 1,80ha (Quyết định số 
1546/QĐ-UBND ngày 26/07/2023 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc phê duyệt nhiệm vụ  và dự toán kinh phí lập 
đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
Khu dân cư nông thôn mới tại xã Sơn Thuỷ và xã Bảo 
Yên, huyện Thanh Thuỷ).


